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Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

       Kiến thức bản địa, còn đƣợc gọi là kiến thức truyền thống hay kiến thức địa 

phƣơng là sản phẩm lao động của nhân dân địa phƣơng trong hàng thế kỷ. Chúng đƣợc 

tích lũy, hoàn thiện và lƣu truyền qua nhiều thế hệ của cả cộng đồng tại các địa phƣơng. 

Kiến thức bản địa chủ yếu là kinh nghiệm và những hoạt động cụ thể, vì vậy nó có thể 

trái ngƣợc với kiến thức hàn lâm do các nhà nghiên cứu đƣa ra. Theo Hoàng Xuân Tý [7] 

dù đƣợc hình thành tại địa phƣơng, hoặc du nhập rồi sau đó đƣợc biến đổi nhiều lần để 

phù hợp với thiên nhiên và tập quán xã hội, nên kiến thức bản địa có khả năng thích ứng 

cao với điều kiện cụ thể ở nơi đang sử dụng chúng. Kiến thức bản địa luôn gắn liền và 

hoà hợp với nền văn hoá, tập tục địa phƣơng, vì vậy khả năng tiếp thu, ứng dụng trong 

cộng đồng là rất dễ dàng. Trong thực tế chúng ta đã từng thấy rằng có những kỹ thuật 

mới đƣa lại hiệu quả cao hơn nhƣng không đƣợc nhân dân  chấp nhận vì trái với tập tục 

văn hoá của địa phƣơng. Kiến thức bản địa có giá trị cao trong việc xây dựng các mô hình 

phát triển nông thôn bền vững theo hƣớng có ngƣời dân tham gia và ít tốn kém. Một số nhà 

nghiên cứu đã coi kiến thức bản địa là cơ sở để đề xuất các quyết định tại địa phƣơng trong 

các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên. Ngoài ra kiến thức bản địa 

còn là một kho thông tin quý giá để gợi ý các giải pháp kỹ thuật mới cho các nhà khoa học 

cũng nhƣ các chuyên gia lập kế hoạch và cán bộ xây dựng chính sách.  

 Na Sai là bản cuối cùng của xã Hạnh Dịch phía Tây giáp với Lào. Những năm 

trƣớc đây bản Na Sai đƣợc bao bọc bởi rất nhiều khu rừng già, tách biệt hẳn với những 

bản khác của xã Hạnh Dịch. Có lẽ sự cách biệt nhau về vị trí địa lý đã tạo lên một bản Na 

Sai chứa đựng đầy những giá trị văn  hoá. Sự phong phú về những kiến thức, những kinh 

nghiệm, những giá trị tín ngƣỡng trong tất cả các hoạt động của cuộc sống đã tạo nên một 

kho tàng tri thức bản địa vô giá. Chính vì vậy việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức bản địa 

của bản Na Sai là điều vô cùng quan trọng. Nó sẽ là cơ sở để cho các nhà kế hoạch , lập 

định chính sách tiến hành các hoạt động hỗ trợ ngƣời dân. Do đó tôi tiến hành đề tài: “ 

Tìm hiểu kiến thức bản địa về khai thác và sử dụng nước trong canh tác lúa nước của 

người Thái tại bản Na Sai, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” 

1.2. Mục đích, yêu cầu 

1.2.1 Mục đích  

 Tìm hiểu kiến thức bản địa của ngƣời Thái trong khai thác và sử dụng nguồn nƣớc 

để phục vụ cho canh tác lúa nƣớc một cách bền vững tại địa phƣơng. 
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1.2.2 Yêu cầu 

Điều tra thực trạng canh tác lúa nƣớc tại bản Na Sai 

Điều tra thực trạng khai thác và sử dụng nguồn nƣớc trong canh tác lúa nƣớc tại bản Na 

Sai 

Phân tích ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp khai thác và sử dụng nguồn nƣớc 

Đánh giá hiệu quả môi trƣờng, kinh tế, xã hội 
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PHẦN II: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ 

 

2.1. Bối cảnh chung về khu vực miền núi 

 Theo Tùng Vân (2002) [23] miền núi nƣớc ta chiếm diện tích 3/4 lãnh thổ quốc gia 

trải dài từ Bắc đến Nam với dân số khoảng 23 triệu ngƣời. Theo địa lý hành chính hiện nay 

có khoảng 19 tỉnh miền núi, 23 tỉnh có miền núi trong tổng số 61 tỉnh, thành phố của cả 

nƣớc. Miền núi nƣớc ta có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng và môi 

trƣờng sinh thái, đồng thời miền núi cũng chứa đựng tiềm năng dồi dào, to lớn về đất đai, tài 

nguyên khoáng sản và khả năng hợp tác giao lƣu phát triển kinh tế với các nƣớc trong khu 

vực.  

 Những năm đất nƣớc đổi mới, miền núi đã có bƣớc chuyển biến rõ rệt, thu đƣợc 

nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trƣờng, đời sống 

của đồng bào các dân tộc không ngừng đƣợc cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Mặc 

dù đạt đƣợc những tiến bộ quan trọng, nhƣng đến nay miền núi nƣớc ta vẫn là khu vực 

kinh tế chậm phát triển so với cả nƣớc, khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền 

xuôi có xu hƣớng ngày càng tăng. Theo Tùng Vân (2002) [23] hiện nay, miền núi đang 

phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trƣớc hết là đói nghèo, ba vùng nghèo nhất là 

Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Đời sống của đồng bào miền núi, nhất 

là đồng bào vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đói nghèo, học vấn thấp, 

thiếu nƣớc sinh hoạt và các dịch vụ xã  hội, dân số tăng nhanh, bƣớu cổ, suy dinh dƣỡng 

với tỷ lệ cao là những vấn đề xã hội cấp bách cần đƣợc giải quyết trong quá trình phát 

triển miền núi ngày nay. 

 Các dân tộc thiểu số nƣớc ta chủ yếu sống ở miền núi. Mỗi dân tộc đều có ngôn 

ngữ phong tục tập quán riêng đƣợc truyền giữ lâu đời. Trong bối cảnh nền kinh tế thị 

trƣờng hiện nay thì bản sắc văn hoá dân tộc miền núi đang có nguy cơ bị phai nhạt dần. 

 Tình trạng thoái hoá đất đai và tài nguyên rừng miền núi ngày càng gia tăng. Địa 

hình miền núi có độ dốc lớn, dòng chảy mạnh và do rừng bị tàn phá nghiêm trọng nên 

hiện nay đất bị xói mòn, sụt lở, lũ quét, lũ ống, xảy ra liên tục; ảnh hƣởng trực tiếp đến 

sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc. Theo Tùng Vân (2002) [23] ở miền núi 

mỗi năm có hàng nghìn héc ta rừng bị phá huỷ, trong khi đó tốc độ trồng rừng, phát triển 

rừng còn chậm, hiện nay độ che phủ rừng mới chỉ đạt khoảng 30%.  

2.2. Nguồn nước ở vùng cao 

 Đối với nguồn nƣớc ở miền núi thì vấn đề thiếu nƣớc sạch sinh hoạt, thiếu nƣớc 

cho sản xuất và ô nhiễm nguồn nƣớc (do chất thải từ ngƣời và gia súc) là những thách 

thức mà ngƣời dân đang gặp phải. 
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Vấn đề thiếu nƣớc cho sản xuất, cho sinh hoạt không chỉ xảy ra ở miền núi mà nó 

là vấn đề chung của toàn cầu. Theo Trần Lan Phƣơng (2007)[19] hiện nay, sản xuất lúa 

có tƣới có vai trò đặc biệt quan trọng, cung cấp 75% nhu cầu lúa gạo của thế giới. Giá lúa 

quốc tế đang ở mức cao nhất trong 10 năm qua trong khi nguồn cung cấp lại ở mức thấp 

nhất trong 30 năm qua. Ở Việt Nam, lúa có tƣới chiếm khoảng 80% diện tích lúa, cung 

cấp 90% trong 36 triệu tấn lƣơng thực của cả nƣớc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá đang làm thu hẹp khoảng 300.000ha đất trồng 

lúa có tƣới. Điều này cũng làm tăng sự cạnh tranh giữa hai ngành nông nghiệp và công 

nghiệp về nhu cầu nƣớc cho sản xuất và tiếp cận nguồn nƣớc từ hồ chứa nƣớc xung 

quanh thành phố, trong điều kiện chi phí sản xuất lúa tăng do ảnh hƣởng sâu bệnh và các 

chi phí đầu vào đều tăng lên.  

Tại Hội nghị Thƣờng niên Ban điều hành 

Chƣơng trình Nghiên cứu lúa có tƣới tổ chức tại Hà 

Nội tháng 10/2007, khan hiếm nƣớc là vấn đề chính 

đƣợc thảo luận và đang trở thành vấn đề quan tâm 

trên toàn cầu. Cùng với sự gia tăng về dân số và 

cạnh tranh về nhu cầu từ ngành nông nghiệp và 

những khu vực thành thị, nƣớc nhanh chóng trở 

thành nguồn tài nguyên bị hạn chế. Dự báo đến năm 

2025, 2/3 thế giới sẽ đối mặt với sự khan hiếm nƣớc.  

 Tình trạng thiếu nƣớc ở Việt Nam những năm 

gần đây cực kỳ nghiêm trọng. Theo Việt Báo.vn 

(2007)[14] tỉnh Nghệ An do nắng hạn kéo dài suốt 

thời gian qua có hơn 10.000 ha đất sản xuất hiện đang trong tình trạng thiếu nƣớc, trong 

đó có 5.000 ha nằm trong diện hạn nặng và cây trồng có nguy cơ bị mất trắng. Theo Lê 

Huy Ý (2007)[22] đối với ngƣời dân sống ở vùng cao núi đá vôi thuộc các huyện Đồng 

Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Hà Quảng (Cao Bằng) vẫn coi giọt nƣớc quý hơn vàng. Nếu 

thiếu nƣớc ngƣời dân không thể an cƣ lạc nghiệp, tăng gia sản xuất để bảo đảm và nâng 

cao đời sống. Nhà nƣớc và các tổ chức quốc tế đã đầu tƣ hàng trăm tỷ đồng cho việc giải 

quyết nƣớc ở vùng này nhƣng các công trình xây dựng lên tuổi thọ không cao, chỉ qua 

vài tháng không mƣa thì nƣớc sẽ bốc hơi hết. Năm 2005, liên hiệp khoa học địa chất và 

du lịch thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam đã lần đầu thực hiện việc thăm dò và xây dựng 

thành công 4 giếng khoan tại sƣờn núi đá vôi thuộc huyện Đồng Văn. Tuy nhiên cách 

làm này vô cùng tốn kém và chịu nhiều rủi ro. Theo báo Nông Thôn ngày nay (2006)[18] 

vẫn còn gần 1 triệu ngƣời ở các tỉnh miền núi phía Bắc thƣờng xuyên thiếu nƣớc sinh 

Hình 2.1: Khan hiếm nước của 

người dân miền núi (Nguồn: Lê 

Hữu Ý) 
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hoạt từ 3-5 tháng trong năm. Nạn hạn hán, thiếu nƣớc sản xuất, đặc biệt vào mùa đông 

diễn ra gay gắt. 

 Theo Website Bắc Cạn (2008)[15] một tình trạng nữa đang diễn ra ở khu vực nông 

thôn, đặc biệt là những thôn bản vùng cao, dân tộc thiểu số phải đối mặt đó là tình trạng ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc do nhà vệ sinh, phân gia súc, gia cầm. Thực tế nhiều năm qua các 

cấp, các ngành từ trung ƣơng đến tỉnh, huyện, xã, thôn, bản đã chú trọng đến việc phát 

triển công tác vệ sinh môi trƣờng, đầu tƣ xây dựng các công trình nƣớc sạch v.v... Nhƣng 

vấn đề này còn rất khiêm tốn. Hầu hết những thôn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vấn 

đề ô nhiễm môi trƣờng hiện nay đã ở mức độ cảnh báo. Một phần do trình độ nhận thức 

của ngƣời dân còn hạn chế, một phần do thói quen của đồng bào vệ sinh chƣa hợp lý là 

nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trƣờng, đặc biệt là môi trƣờng nƣớc. 

 Nhà nƣớc đã có rất nhiều chƣơng trình dự 

án cung cấp trƣớc hết là nƣớc sạch cho ngƣời 

dân, sau là nƣớc cho sản xuất. Nhƣng dƣờng nhƣ 

những dự án này đều mang tính thụ động, tác 

động từ bên ngoài, nó chỉ phát huy đƣợc hiệu quả 

khi có sự đầu tƣ. Đến lúc đƣa cho ngƣời dân sử 

dụng thì lợi ích thu đƣợc từ dự án rất ít, hay có 

thể nói không phù hợp với ngƣời dân. Mức độ 

đầu tƣ cho các dự án rất cao, trong khi đó bỏ qua 

tri thức bản địa của ngƣời dân. Kiến thức bản địa 

có vai trò vô cùng quan trọng, kiến thức bản địa 

chính là những giải pháp cho phát triển bền vững 

lâu dài. 

Theo Ngô Mỹ (2006)[17] để có đƣợc những 

sợi nƣớc ở bản Chiềng, xã Châu Thuận, huyện 

Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An nhà nƣớc đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: “Sợi” nước ở bản Chiềng, xã 

Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh 

Nghệ An. (Nguồn Ngô Mỹ) 
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2.3. Vai trò của nguồn nước với cây lúa 

Yếu tố nƣớc trong việc trồng lúa nƣớc là một điều kiện bắt buộc để hình thành nền 

văn minh lúa nƣớc. Có lẽ ngƣời nguyên thuỷ lúc đầu phát hiện ra sự khác nhau về năng 

suất của lúa nƣơng, một loại lúa mọc trên các triền đất khô ẩm và năng suất lúa nƣớc mọc 

ở khu vực ngập nƣớc của lƣu vực các con sông lớn là hoàn toàn khác nhau. Cây lúa nƣớc 

chỉ có thể phát triển tốt khi sống ở những khu vực khí hậu phù hợp nhƣ các vùng nhiệt 

đới. Và đặc biệt tốt, năng suất cao khi hàng năm đƣợc các con sông lớn nhƣ sông Hồng, 

sông Mã v.v… bồi đắp một lƣợng phù sa mới vào các mùa nƣớc lũ. 

Nƣớc là yếu tố ảnh hƣởng rất lớn đến năng suất và là yếu tố hạn chế năng suất số 

một đối với vùng trồng lúa nhờ nƣớc trời. Thiếu nƣớc ở mọi giai đoạn sinh trƣởng của 

lúa đều giảm năng suất, đặc biệt từ giai đoạn khi phân hoá đòng đến khi trỗ bông cây lúa 

rất nhạy cảm với sự thiếu nƣớc. Vào thời kỳ 3 ngày đến 11 ngày trƣớc trỗ nếu bị thiếu 

nƣớc 3 ngày tỷ lệ lép càng cao làm giảm năng suất lúa nghiêm trọng 60 – 70%. Theo tài 

liệu nghiên cứu của bộ Nông nghiệp, nƣớc tƣới có thể làm tăng sản lƣợng từ 15 – 20% và 

thực tế tổng kết kinh nghiệm của Vụ quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi thì việc tƣới 

nƣớc cho lúa có thể làm tăng sản lƣợng 20 -30%. Cung cấp đủ nƣớc phù hợp cho lúa 

ngoài tăng năng suất còn làm giảm đáng kể lƣợng phân bón và sâu bệnh hại, giảm chi phí 

sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. 

Nhu cầu nƣớc tƣới cho lúa thay đổi theo từng giai đoạn sinh trƣởng phát triển và 

khác nhau theo điều kiện khí hậu của từng vùng, từng vụ, từng năm. Nhƣng dù ở giai 

đoạn nào, giống lúa nào đi chăng nữa thì nƣớc bao giờ cũng là yếu tố quyết định trong 

canh tác lúa nƣớc.  

Theo Nguyễn Duy Tính (1970) [6] vụ xuân để đạt đƣợc năng suất bình thƣờng từ 

2,3 – 4 tấn/ha thì tổng lƣợng nƣớc tƣới cần thay đổi từ 350 – 450mm trong suốt quá trình 

sinh trƣởng. Đạt giá trị cao nhất với giống IR-8 là 6,8mm/ngày ở giai đoạn trỗ bông với mức 

phân bón 40kg N/ha khi lƣợng năng suất tăng gấp đôi thì tổng lƣợng nƣớc cần tăng khoảng 

9%. Đối với vụ mùa tổng lƣợng nƣớc cần thay đổi từ 564mm tới 580mm. Giống IR-22 cần 

7,5mm/ngày ở giai đoạn trỗ khi lƣợng đạm tăng lên gấp đôi thì lƣợng nƣớc tăng 14%. 

Theo Trần Ngọc Trang (2003) [8] khuyến cáo: Lúa cấy nên để xâm xấp nƣớc sau 

đó tháo nƣớc vào 2-3cm, từ bắt đầu đẻ nhánh đến chuẩn bị phân hóa đòng thì tháo nƣớc 

lộ ruộng 2 đến 3 lần cho đến khi cây lúa đẻ nhánh cao nhất. Thời kỳ phân hóa đòng phải 

giữ nƣớc thƣờng xuyên 3-5cm. 

Theo Dƣơng Hải Sinh [9] có kỹ thuật tƣới nƣớc cho giai đoạn cây hồi xanh giữ 

mức 30-50mm.  

Theo Hà Ngọc Ngô (1978) [3] lƣợng nƣớc cần biến động qua các thời kỳ nhƣ sau:  

   + Cấy - đẻ nhánh: 1,94 – 2,20mm/ngày 
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   + Đẻ nhánh – làm đòng: 3,03 – 4,03mm/ngày 

   + Phân hoá đòng - trỗ bông: 4,75 – 6,27 mm/ngày  

   + Trỗ bông đến chín: 7,28 – 8,77mm/ngày  

Theo Nguyễn Hồng Nguyệt (1981- 1983) [4] lƣợng nƣớc cần ngả ải trung bình 

trong 3 năm 1981- 1983 ở Gia Lâm – Hà Nội 1471,5m
3
/ha. Lƣợng nƣớc cần từ thời kỳ 

cấy đến đẻ nhánh là 1,496 – 1,838mm/ngày tƣơng ứng 477m
3
/ha – 585m

3
/ha và giá trị tối 

đa là 6,53 – 7,50 mm/ngày ở thời kỳ phân hóa đòng đến trỗ là 1962,8m
3
/ha – 

2248,6m
3
/ha. 

A.bulfazal và M.salde (1993) [11] lúa yêu cầu một lớp nƣớc trên mặt ruộng từ 25 – 

50mm trong suốt quá trình sinh trƣởng và cần 884mm lớp nƣớc trong 100 ngày sau cấy. 

Đồng thời cũng cần 100mm lớp nƣớc trong thời kỳ làm đất, lƣợng nƣớc thấm dọc và 

ngang bình quân là 5mm/ ngày. 

Theo Dedstta (1973) [12] lúa yêu cầu độ sâu lớp nƣớc trên mặt ruộng từ 5-7cm là 

phù hợp nhất cho hầu hết các loại đất. Lớp nƣớc này có tác dụng kìm hãm sự sinh trƣởng 

của cỏ dại tăng cƣờng phát triển của cây lúa. 

Mao Zhi (1992) [13] lƣợng nƣớc cần trong suốt giai đoạn sinh trƣởng từ 270 – 280mm 

và giá trị trung bình ngày thay đổi từ 30 – 78mm/ngày ở từng vùng thời kỳ sinh trƣởng khác 

nhau và thay đổi theo từng giống lúa khác nhau. 

Nguyễn Đình Ninh, Nguyễn Thị Kim Vân (2004) [2], nhu cầu nƣớc cho lúa là rất 

cao. Lúa xuân thời kỳ cấy đến bén rễ duy trì lớp nƣớc tƣới dƣỡng trên mặt ruộng là 3 – 5 

cm. Thời kỳ lúa phát triển duy trì lớp nƣớc tƣới dƣỡng trên mặt ruộng là 4 – 8cm. 

Ở mỗi giai đoạn phát triển của cây lúa nếu thiếu nƣớc đều làm ảnh hƣởng đến quá 

trình sinh trƣởng phát triển của lúa dẫn đến giảm năng suất cây trồng. Nƣớc cung cấp đủ 

cho cây thì khả năng vận chuyển dinh dƣỡng cho cây trồng tốt, cây khoẻ đẹp. Nƣớc có 

tác dụng hoà tan các chất dinh dƣỡng, là môi trƣờng vận chuyển các chất dinh dƣỡng để 

cung cấp cho cây trồng. Nếu thiếu nƣớc thì khả năng hấp thụ các chất dinh dƣỡng của 

cây trồng kém, làm giảm khả năng tạo vật chất khô của cây trồng. Nƣớc còn có tác dụng 

diệt sâu bệnh, và cỏ dại. Nƣớc tiêu diệt các mầm bệnh, tránh bệnh phát tán thành dịch. 

Ngoài ra nƣớc có tác dụng điều hoà nhiệt độ, giảm tác động xấu của môi trƣờng đến sự 

sinh trƣởng và phát triển của cây trồng. 

Nhƣ vậy có thể khẳng định rằng nguồn nƣớc có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá 

trình sinh trƣởng phát triển của cây lúa nƣớc. Ngay từ lúc gieo mạ đến khi thu hoạch cây 

lúa đều cần nƣớc để phát triển. Thiếu nƣớc ở giai đoạn nào đều ảnh hƣởng đến cây, kéo 

theo ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân. Muốn tạo năng suất cho cây cần phải cung 

cấp đủ lƣợng nƣớc cần thiết cho cây trồng. Nhu cầu sử dụng nƣớc cho lúa là rất cao trong 
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khi đó nguồn nƣớc tƣới của nƣớc ta hiện nay đang thiếu, chất lƣợng nƣớc kém. Do đó 

việc khai thác và sử dụng nƣớc hợp lý nguồn nƣớc là điều vô cùng quan trọng. 

2.4. Khái quát về canh tác lúa nước ở vùng cao 

Lúa gạo là lƣơng thực của 3 tỷ ngƣời trên thế giới, phần lớn lúa gạo trên thế giới 

đƣợc tiêu thụ bởi những nông dân trồng lúa. Sản lƣợng lúa gia tăng trong thời gian qua 

đã mang lại sự an sinh lƣơng thực cho các quốc gia. Ngày 16/12/2002, kỳ họp thứ 57 

thƣờng niên của Hội đồng Liên hiệp Quốc đã chọn năm 2004 là năm “Lúa gạo Quốc tế” 

với khẩu hiệu “Cây lúa là Cuộc sống”. Lúa là cây lƣơng thực quan trọng có diện tích 

148,4 triệu ha ở thế giới. Việt Nam có năng suất trung bình 7,2tấn/ha. Vùng có sản lƣợng 

lúa lớn là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo Khắc Dũng (2007)[16] vấn đề làm lúa nƣớc đối với ngƣời Kinh sống ở đồng 

bằng và vùng duyên hải là chuyện quen thuộc, với minh chứng là họ đã có một nền văn 

minh lúa nƣớc khá rực rỡ. Thế nhƣng, đối với nhiều tộc ngƣời thiểu số ở nƣớc ta thì lúa 

nƣớc lại là một hình thức canh tác nông nghiệp khá xa lạ (trừ một số dân tộc ít ngƣời đã 

biết kỹ thuật canh tác lúa nƣớc khá thành thục). Việc chuyển đổi hình thức canh tác lúa 

rẫy sang lúa nƣớc, hay chuyển hình thức du canh du cƣ sang định canh định cƣ là cả một 

cuộc cách mạng lâu dài.  

Nhƣ trên đã nói miền núi nƣớc ta chiếm diện tích 3/4 lãnh thổ quốc gia trải dài từ 

Bắc đến Nam, với dân số khoảng 23 triệu ngƣời, chiếm khoảng 25% tổng dân số cả nƣớc. 

Phần lớn số ngƣời đói nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số. Có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến đời sống nhân dân vùng cao chậm phát triển, nghèo đói, trong đó có công tác định 

canh, định cƣ cho đồng bào các dân tộc thiểu số chƣa thật sự hiệu quả. Phƣơng thức sản 

xuất phổ biến vẫn là phát, đốt rừng làm nƣơng làm rẫy. Sau vài năm trồng tỉa cây lƣơng 

thực, đất đai bị bạc màu, năng suất thấp, ngƣời dân lại di cƣ đi nơi khác, tiếp tục đốt 

nƣơng làm  rẫy mới. Tình trạng ấy diễn ra từ bao đời nay dẫn đến rừng đầu nguồn bị thu 

hẹp không đủ sức ngăn những cơn mƣa lớn, những trận lũ quét làm cho đất đai bạc mầu.  

Để khắc phục vấn đề trên Nhà nƣớc ta đã có những chính sách ƣu tiên phát triển cho 

đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó vấn đề an ninh lƣơng thực vùng cao đƣợc đƣa lên là một 

trong những vấn đề hàng đầu. Cây lúa là cây trồng chính đƣợc lựa chọn trong cơ cấu cây 

trồng ở miền núi. Để canh tác tốt cây lúa trên vùng núi là điều rất khó khăn. Đó là khó khăn 

về giống, kỹ thuật canh tác và điều kiện môi trƣờng nhƣ khí hậu, đất đai, nguồn nƣớc.  

Nguyễn Đức Truyền (2007)[21] những năm trƣớc đây làm nƣơng rẫy là hình thức 

canh tác chủ yếu của đồng bào dân tộc miền núi. Ở nhiều vùng núi cũng có truyền thống 

canh tác lúa nƣớc từ lâu đời nhƣng ít đƣợc chú ý quan tâm. Đến bây giờ ở nhiều vùng 

nhƣ Hà Giang có hệ thống canh tác lúa rất tốt, nhƣng có những vùng dân tộc thiểu số 

khác cây lúa mới chỉ bắt đầu đƣợc canh tác. Có những nơi mặc dù cây lúa đã đƣợc tiếp 
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cận với ngƣời dân từ rất lâu nhƣng đến bây giờ mới chỉ có một vài hộ có khả năng canh 

tác thuần thục nhƣ ở Lâm Đồng. Việc đƣa đƣợc một phƣơng pháp canh tác mới lên vùng 

núi không phải là điều đơn giản. Đòi hỏi các chính sách của nhà nƣớc phải có lời giải hợp 

lý, bởi lẽ đất tự nhiên ở vùng cao rộng nhƣng những yếu tố về nƣớc tƣới, tập quán canh 

tác lúa nƣơng, những tín ngƣỡng của đồng bào dân tộc khi khai hoang là những thách 

thức chủ yếu. Điều này càng khẳng định rõ tầm quan trọng của việc tìm hiểu các kiến 

thức bản địa để giải quyết những vấn đề của chính địa phƣơng đó.  

Vấn đề nghèo đói và an ninh lƣơng thực là những vấn đề nóng ở miền núi hiện nay. 

Khi chuyển hình thức canh tác từ nƣơng rẫy sang canh tác lúa nƣớc thì rất nhiều vấn đề 

kéo theo. Ngƣời dân cũng có thể nhận thấy rõ năng suất của cây lúa nƣớc hơn hẳn cây lúa 

rẫy nhƣng không dễ dàng đƣợc ngƣời dân chấp nhận ngay. Rõ dàng việc thay đổi phƣơng 

thức canh tác làm thay đổi kỹ thuật, kinh nghiệm có khi còn liên quan nhiều đến tín 

ngƣỡng của từng vùng. Chính vì vậy để cây lúa nƣớc đến với đồng bào cần phải có 

những kế hoạch rất cụ thể và sát thực. Ngay cả đối với những vùng đã quen với tập tục 

canh tác lúa nƣớc khi muốn hỗ trợ ngƣời dân cũng cần xem xét kỹ nhƣ ruộng bậc thang 

mà hỗ trợ máy cày là không thiết thực. 

Canh tác lúa nƣớc đang gặp những khó khăn sau: Điều kiện đất đai không thuận 

lợi, đất đồi núi có độ dốc cao khó dẫn nƣớc tới ruộng để canh tác, những nơi đất bằng thì 

lại xa nguồn nƣớc. Kỹ thuật canh tác của ngƣời dân chƣa cao, chƣa có kinh nghiệm. 

Nguồn giống cho canh tác lúa nƣớc còn hạn chế. Các dụng cụ cho canh tác còn nghèo 

nàn, mùa vụ thì còn hạn chế chƣa thâm canh cao nhƣ ở vùng đồng bằng.  

Một vấn đề cũng khá nan giải trong canh tác lúa nƣớc ở vùng cao là việc mở rộng 

diện tích đất canh tác. Theo Thanh Sơn (2008) [ 20] có rất nhiều nơi đất bỏ hoang nhƣng 

ngƣời dân không canh tác vì họ sợ ma, họ kiêng những vùng đất đó làm thì không tốt dễ 

bị ốm. Do đó càng đòi hỏi ngƣời cán bộ có những biện pháp tiếp cận ngƣời dân thật hợp 

lý để giúp ngƣời dân nâng cao đời sống của mình trên cơ sở duy trì những giá trị văn hoá 

của ngƣời dân. 

Khi đƣa bất kỳ một kỹ thuật hay một giống mớí vào địa phƣơng điều đầu tiên ngƣời 

hỗ trợ phải nghĩ đến là tín ngƣỡng của ngƣời dân. Nhƣng trƣớc đây đã thấy khi đƣa giống 

lúa mới cho ngƣời dân sản xuất, tuy giống cho năng suất cao giảm đƣợc cái đói cho 

ngƣời dân, nhƣng việc thu hoạch lại trùng với ngày lễ của họ, để thu hoạch lúa họ phải bỏ 

lỡ ngày hội, thu hoạch đƣợc lúa xong, hội hết, lúa mới không đƣợc phục vụ cho ngày hội 

do đó một thời gian giống này không đƣợc ngƣời dân chấp nhận. Ngƣời dân không chấp 

nhận nghĩa là dự án bị thất bại. 

Canh tác lúa nƣớc của ngƣời vùng cao tuy không bằng kinh nghiệm của ngƣời Kinh 

sống ở vùng đồng bằng, nhƣng đồng bào có hệ thống kinh nghiệm rất phong phú. Đến 
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với vùng cao Hà Giang, Tuyên Quang chúng ta sẽ gặp hệ thống ruộng bậc thang rất hoàn 

hảo, đến với ngƣời Thái chúng ta gặp những bộ giống cây lúa địa phƣơng rất phong phú, 

những con nƣớc (xe nƣớc, guồng nƣớc) rất kỹ thuật, hay kỹ thuật làm cửa thoát nƣớc 

chảy từ ruộng này xuống ruộng kia của ngƣời vùng cao cũng là một sáng tạo thần kỳ. 

Nói về canh tác lúa nƣớc, theo An Văn Bẩy, Hoàng Xuân Tý [1] trong các dân tộc 

thiểu số ngƣời Thái có kinh nghiệm canh tác hơn cả. Ngƣời Thái ở khắp vùng trên đất 

nƣớc ta đều có những kinh nghiệm canh tác riêng phù hợp với điều kiện của họ. Nhƣ bộ 

giống lúa của ngƣời Thái rất phong phú, có giống lúa cạn thích hợp với vùng đất khô khó 

lấy nƣớc, giống lúa cần ít dinh dƣỡng, thích hợp với vùng đất nghèo dinh dƣỡng, cây lúa 

chịu đƣợc đất lầy, ít đổ vvv. Chất lƣợng gạo cũng thay đổi, nên nó thoả mãn đƣợc những 

nhu cầu sử dụng khác nhau, nhƣ nấu ăn hàng ngày, mang đi nƣơng, cúng lễ, và những nhu 

cầu khác. Mặt khác ở vùng cao những điều kiện của đời sống đều rất khó khăn, không có 

nhƣ ở đồng bằng, cây lúa cũng là loại cây cung cấp những chất dinh dƣỡng cần thiết cho trẻ 

con, ngƣời già. 

 Cây lúa là cây cuộc sống. Cây lúa không chỉ có giá trị với ngƣời đồng bằng mà bây 

giờ cây lúa nƣớc có giá trị rất lớn đối với ngƣời vùng cao. Khi canh tác nƣơng rẫy dần 

đƣợc phá bỏ thì cây lúa nƣớc càng trở thành cây lƣơng thực chính, nó là cây cứu đói cho 

đồng bào. Có những vùng dân tộc cây lúa đã gắn liền với cuộc sống của họ từ đời xƣa, có 

những vùng cây lúa mới du nhập hơn chục năm. Xung quanh việc đƣa cây lúa lên vùng 

cao có rất nhiều câu chuyện. Đối với tƣ tƣởng của nhiều đồng bào khi đề cập đến vấn đề 

cấy lúa nƣớc là điều không tƣởng. Ở vùng cao thì nƣớc sinh hoạt còn khó khăn huống chi 

là nƣớc phục vụ cho canh tác lúa nƣớc. Nhƣng bằng lòng tin của mình rất nhiều ngƣời 

trong thôn bản, cùng cán bộ đã đƣa cây lúa nƣớc tới ngƣời dân. Và bài toán đầu tiên 

những con ngƣời này giải quyết đƣợc là bài toán về nguồn nƣớc. 

2.5. Các nghiên cứu trong nước và ngoài nước 

 Kiến thức bản địa là một vấn đề nóng không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn 

cầu. Việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hoá thuộc về bản sắc dân tộc là một ý tƣởng hết 

sức đáng chú ý. Trong khi xu thế của nhiều nƣớc trên thế giới nói chung hiện nay đang 

ngả theo khuynh hƣớng đẩy mạnh nhịp độ công nghiệp hoá hiện đại hoá, đi tắt đón đầu 

khoa học công nghệ của thế giới nhằm phát triển kinh tế và hoà nhập vào xu thế chung 

của thời đại, thì bản sắc dân tộc rất dễ bị hoà tan, mai một.  

Trong thời đại hiện nay, khi các vấn đề về môi trƣờng đang diễn ra một các trầm 

trọng thì việc nghiên cứu về kiến thức bản địa càng trở nên có ý nghĩa. Đến nay đã có rất 

nhiều các nghiên cứu về kiến thức bản địa: Hoàng Xuân Tý và An Văn Bẩy năm 1998 

nghiên cứu các giải pháp canh tác trên đất đốc của đồng bào Thái đen Sơn La.  An Văn 

Bẩy và Hoàng Xuân Tý năm 1998 nghiên cứu bộ giống lúa của ngƣời Thái đen vùng Sơn 
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La Hoà Bình Tây Bắc. Năm 2004 kỹ sƣ Trần Đình Phƣơng nghiên cứu tập quán canh tác 

nƣơng rẫy tại bản Na Sai, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Năm 2005 TS 

Trần Danh Thìn nghiên cứu kiến thức bản địa trong lịch thời vụ của ngƣời Thái. 

Hiện tại ở Việt Nam có một trƣờng duy nhất đào tạo về môn học kiến thức bản địa 

đó là trƣờng thực hành nông dân tại khu bảo tồn sinh thái nhân văn HEPA nằm ở xã Sơn 

Kim I, huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, một mô hình thực địa thuộc Viện Nghiên cứu 

Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) (trƣờng đƣợc thành lập vào năm 2007). Học sinh 

của trƣờng đến từ các dân tộc thiểu số khác nhau của Việt Nam, Lào. Tại mái trƣờng 

HEPA các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của cộng đồng mình về quản lý 

tài nguyên, sản xuất nông nghiệp v.v... Sau đó học sinh đƣợc trực tiếp thực hành các kiến 

thức bản địa, các kỹ thuật mới về nông nghiệp hữu cơ trên các mô hình của HEPA. 

2.6. Giới thiệu về người Thái bản Na Sai 

Theo Già Lô Khánh Xuyên [10] tổ tiên của 1 số dòng họ ở bản Na Sai là ngƣời 

Huôi Tiếm, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp. Sau đó chuyển cƣ lên bản Quành xã Châu 

Thôn rồi sang ở Lào do tìm đất làm ăn mới di cƣ đến ở bản Xái đối diện với bản Na Xái 

hay còn gọi là bản Na Sai hiện nay bên bờ bắc con suối lớn. Từ bản Xái có vài hộ đến 

khai phá một bãi đất bằng thung lũng ven con suối Huối Xái. Lúc đầu đến dựng chòi 

cạnh ruộng sau đó tập trung thành bản khoảng 4, 5 hộ. 

Đứng đầu lập đền thờ hay dựng hồn bản là Quản Mƣờng Ản (tên thật là Hủm Vi 

Ản), đƣợc giữ chức vị làm quản Mƣờng lên gọi là Quản Mƣờng Ản. Quản Mƣờng Ản có 

nguồn gốc từ Mƣờng Đảnh ở Miền Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa chuyển cƣ vào đây. Ông là 

tổ tiên của ông Vi Văn Nhất và một số họ Vi trong bản ngày nay. 

Nhƣ vậy lúc đầu lập bản chỉ có 4 hộ gồm : Quản Mƣờng Ản (Vi Văn Ản), Vi Văn 

Tún, Ngân Văn Tình, Lô Văn Cầu (Cƣ) 

       Ngay từ đầu lập bản họ Vi đứng ra làm ông Đăm điều hành tế lễ hồn bản kiêm 

quản lý điều hành sinh hoạt xã hội của bản. Tiếp sau họ Vi là họ Ngân, họ Ngân làm cho 

đến lúc ra thời làm hợp tác xã nông nghiệp thì hồn bản tức đền từ bị bãi bỏ. Sau đó có họ 

Hà đến chung sống và dựng lên bản. Bản dựng bên cạnh suối Huối Xái và có ruộng nƣớc 

nên đặt tên bản là bản Na Xái tức Na Sai bây giờ. Na tiếng Thái nghĩa là ruộng, Sai nghĩa 

là cát, bản Na Sai tiếng Thái là bản ruộng cát. 

Bản Na Sai hiện nay có 76 hộ dân tộc Thái Thanh. Thái Thanh là Thái có nguồn 

gốc từ Mƣờng Thanh (trên) Thanh ở Điện Biên hoặc Mƣờng Thanh (dƣới) Thanh ở 

Thanh Hóa chuyển đến sau khi ngƣời Thái đã thiết lập bản Mƣờng vùng rộng lớn Châu 

Kim, Mƣờng Nọc và một số Mƣờng thuộc trục đƣờng 48 nên luôn chuyển cƣ chuyển 

canh ở các vùng bản vùng sâu hẻo lánh.  
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Nguồn gốc của ngƣời Thái là ngƣời Thanh nhƣng do dân số ít lên huyện Quế 

Phong đã hợp dân tộc Thanh ở Hạnh Dịch thành dân tộc Thái, và gọi là Thái đen để phân 

biệt với ngƣời Thái trắng ở huyện. Đặc điểm của ngƣời Thái đen là áo truyền thống của 

bản là áo đen, váy đen hoặc váy thêu hoa và nhuộm răng đen. 

 
Hình 2.3: Minh họa về người Thái Đen ở bản Na Sai 

 

76 hộ của bản gồm 6 dòng họ sống đan xen với nhau thành 3 bản nhỏ 

Bảng 1: Các dòng họ của bản Na Sai 

Bản 
Họ Hà 

(số hộ) 

Họ 

Ngân 

(số hộ) 

Họ Vi 

(số hộ) 

Họ Lò 

(số hộ) 

Họ Lƣơng 

(số hộ) 

Họ 

Quang 

(số hộ) 

Tổng 

hộ 

Na Xái 10 5 3 5  1 24 

Huối Hè 12 2 3 3 2  22 

Piếng 

Pấn 
10 1 2 5 2  20 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2008). 

Bản Na Sai hiện nay thành 1 đơn vị hành chính cơ sở của xã Hạnh Dịch. Là một 

quận cƣ nhiều dòng họ, lại nhiều nơi chuyển cƣ đến, có dòng họ có gia đình đến cách đây 

200 năm nhƣ dòng họ ông Vi Văn Nhất, ông Ngân Văn Tình, ông Lò Văn Thiên, Hà Văn 

Đoàn, nhƣng cũng có hộ mới đến nhƣ gia đình ông Hà Văn Việt, Ngân Văn Máy. Ở Chi 

Lễ chuyển đến năm 1994 ông Dũng, ông Phong chuyển đến năm 1997. Tuy nguồn gốc 

xuất sứ và dòng họ khác nhau nhƣng họ đã cùng chung sống xây dựng cộng đồng thành một 
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tổ ấm, trong tình làng nghĩa xóm trên cơ sở luật Mƣờng, tục bản là 2 lớp sàng lọc ngƣời đời 

trong xã hội. Từ đời xƣa cộng đồng đã vạch ra những hƣơng ƣớc cộng đồng nhƣ lúc ốm đau, 

tang tóc, vui buồn quan tâm chăm sóc giúp đỡ nhau. 

Một số hƣơng ƣớc của bản: 

Xây dựng ý niệm tôn phùng uy linh hồn bản chăm lo việc đền từ, điều hành tế 

tùng là ông Đăm. Ông Đăm là 1 ngƣời thuộc dòng họ có thực lực về kinh tế có uy tín 

trong dân bản hiểu biết tục lễ, tế tùng. Ông đứng ra quản lý điều hành, quyên góp xây 

dựng và tế tùng đền từ. Luật Mƣờng, tục Bản chỉ đạo việc săn bắn, hái lƣợm. Dụng cụ 

săn bắn để tại nhà ông Đăm do ông Đăm bảo vệ, khi săn đƣợc thú (săn đuổi tập thể, cộng 

đồng) đem tổ chức 1 bữa ăn chung cả bản tại nhà ông Đăm, xƣơng sọ vật săn đƣợc đóng 

vào các cột nhà ông Đăm, tổ chức chia thịt tại nhà ông Đăm. Hội chắn dòng bắt cá sông 

cũng do ông Đăm chỉ đạo. Na Sai cũng nhƣ 1 số địa phƣơng có khúc sông chia thành 2 

nhánh chảy qua, thỉnh thoảng tổ chức toàn dân bản bắt chắn 1 dòng để nƣớc cạn khô, bắt 

chung loại cá lớn để chia đều theo từng hộ rồi mới cho phép cá thể bắt mót tôm, cua, cá 

bột v.v... Công việc chắn dòng đòi hỏi phải có tập thể đông mới làm nổi, ai vi phạm 

không tham gia đắp, vụng trộm khi bắt cá, gian lận lúc chia phần nhận phần đều bị phạt 

theo hƣơng ƣớc. 

Tổ chức làm nhà là ông Khoa là ngƣời đứng ra điều hành. Bất kỳ ngƣời dân nào 

trong bản muốn làm nhà đều phải báo trƣớc cho ông Khoa, ông khoa đứng ra tin cho từng 

gia đình trong bản, mỗi gia đình góp vật liệu và góp sức để dựng nhà. Ông Khoa cũng là 

ngƣời đứng ra điều hành việc cƣới xin và tang lễ trong làng bản. 

Các hƣơng ƣớc trong bản đƣợc thực hiện rất nghiêm, ai vi phạm đều bị xử phạt 

theo quy định của bản. 

Có rất nhiều những nét văn hoá của ngƣời Na Sai đƣợc giữ từ đời xƣa đến bây giờ. 

Việc tìm hiểu những nét văn hóa, tìm hiểu tín ngƣỡng của ngƣời Na Sai trong từng hoạt 

động của cuộc sống sẽ là nền tảng, là cơ sở để xây dựng các kế  hoạch, các hoạt động 

phát triển thôn bản. 
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PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Kiến thức bản địa của ngƣời Thái trong khai thác và sử dụng nguồn nƣớc để phục 

vụ cho canh tác lúa nƣớc 

 Nhóm ngƣời nghiên cứu là ngƣời Thái tại bản Nasai, xã Hạnh Dịch, huyện Quế 

phong, tỉnh Nghệ An. 

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

  Đề tài chỉ nghiên cứu nguồn tri thức bản địa của ngƣời Thái ở bản Nasai về khai thác 

và sử dụng nƣớc trong canh tác lúa nƣớc. 

3.2. Nội dung nghiên cứu 

1. Nghiên cứu phƣơng thức canh tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai 

2. Nghiên cứu cách thức ngƣời Thái bản Na Sai khai thác và sử dụng nguồn nƣớc trong 

canh tác lúa nƣớc. 

3. Đánh giá hiệu quả cuả các phƣơng pháp khai thác và sử dụng nguồn nƣớc trong canh 

tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

a) Thu thập số liệu thứ cấp 

Đọc, ghi chép các thông tin về tài nguyên đất, nƣớc, rừng, thuỷ văn, dân số từ cấp 

xã đến cấp thôn bản.  

Thu thập qua sách, báo, báo điện tử các thông tin tài liệu liên quan đến các vấn đề ở 

vùng cao.  

Đọc, ghi chép các thông tin liên quan đến nguồn nƣớc và canh tác lúa nƣớc. 

b) Thu thập số liệu sơ cấp 

Để thu thập thông tin đƣợc thông tin cần thiết cho đề tài nghiên cứu sử dụng 

phƣơng pháp PRA. Các công cụ đƣợc sử dụng: Phỏng vấn gián tiếp ngƣời dân, phỏng 

vấn ngƣời chủ chốt, phỏng vấn nhóm, họp dân, thảo luận nhóm, đi lắt cắt. 

Phỏng vấn, thảo luận cán bộ trong hội nông dân của huyện, các lãnh đạo bản. 

3.3.2. Xử lý số liệu 

Phân tích, tổng hợp thông tin thu thập. 
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PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của bản Na Sai. 

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

 

 

Na Sai là một đơn vị hành chính thuộc xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong tỉnh Nghệ 

An. Phía Đông giáp với bản Cóng, phía Tây giáp Lào, phía Bắc giáp xã Nậm giải, phía 

Nam giáp xã Thông Thụ. 

Trong bản có nguồn tài nguyên đất, rừng, nƣớc rất phong phú. Đây là những thuận 

lợi cho việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. 

Bảng 2: Tình hình sử dụng đất của bản Na Sai 

 

Phƣơng pháp sử dụng đất Diện tích (ha) 

Tổng diện tích đất tự nhiên 5280,83 

Đất lâm nghiệp  4987,98 

Đất rừng phòng hộ 7,98 

Đất nông nghiệp 29,85 

Đất lúa 25.25 

Đất vƣờn 1,20 

Hình 4.1: Bản đồ hành chính huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 
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Đất rẫy  3,40 

Đất chƣa sử dụng  

Đất chuyên dùng  

Đất nghĩa trang nghĩa địa 3,00 

Đất thuỷ lợi 0,2
 

Đất xây dựng 0,015
 

Đất giao thông  

Đất ở  2,70 

 

(Nguồn: Phòng địa chính xã Hạnh Dịch tháng 3 năm 2008). 

Tính chất đất của bản chủ yếu là đất cát pha. Đất dùng cho canh tác lúa nƣớc là 

khoảng 25,25ha, trong đó đất khai hoang là 18ha, đất ruộng khoán là 7,25ha. Hàng năm 

đất canh tác làm ruộng vẫn đƣợc mở rộng khoảng 0,2ha do việc khai hoang của ngƣời dân. 

Đất ruộng là đất cát pha sét, đất bở, kết dính kém, đất chua chiếm 40% đất nghèo dinh 

dƣỡng, đất rất dễ bị sạt lở do đó rất khó khăn cho việc canh tác. Để canh tác đƣợc ngƣời dân 

phải đầu tƣ phân bón cho đất. 

Về thuỷ văn, tại bản có 1 con sông và 1 khe suối lớn chảy qua. Ngoài ra trong bản 

có 3 con mƣơng cộng đồng, 25 mƣơng tự khai hoang của cá nhân và hàng loạt các khe 

nƣớc nhỏ. 

Lƣợng mƣa trung bình hàng năm là 2200mm đến 2500mm tập trung vào tháng 5 đến 

tháng 10 trong đó nhiều nhất là tháng 7, tháng 8 ít nhất là tháng 2, tháng 3. (nguồn phòng địa 

chính xã Hạnh Dịch). 

4.1.2. Điều kiện kinh tế 

Na Sai là vùng kinh tế tự cung tự cấp. Ở đây rất ít có sự giao lƣu kinh tế buôn bán 

với bên ngoài. Các hoạt động giao lƣu thực sự diễn ra nhanh hơn cách đây vài năm và 

đặc biệt là năm 2006-2007 khi Nhà nƣớc bắt đầu làm đƣờng vào bản. Thành phần làm 

nông nghiệp chiếm 100%, thu nhập của ngƣời dân trong bản chủ yếu là từ sản phẩm nông 

nghiệp, ngoài ra là từ các hàng lâm sản (măng, gỗ, cây thuốc, chay…). Trong bản hiện 

nay có một số nhóm sở thích đƣợc thành lập nhằm phát triển kinh tế của bản đồng thời 

tạo sự đa dạng các ngành kinh tế trong bản, nhƣ nhóm làm vƣờn, nhóm dệt thổ cẩm, 

nhóm thuốc nam. 
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Bảng 3:  Thu nhập từ các khoản của mỗi hộ ở Na Sai 

STT Tên Thu nhập (%) 

1 Lúa 42,5 

2 Trâu bò 25,8 

3 Khoản khác 14,2 

4 Sắn 8,1 

5 Lợn 6,9 

6 Ngô 2,5 

(Nguồn: trung tâm TEW) (2004)[5]. 

Phƣơng hƣớng của bản trong những năm tới vẫn lấy cây lúa là cây sản xuất chính, 

tiếp theo là phát triển chăn nuôi. Theo điều tra bản Na Sai rất có tiềm năng phát triển 

chăn nuôi. Trung bình mỗi hộ đều có từ 5-6 con trâu, từ 4-5 con bò trở lên, lợn có khoảng 

3-4 con. Ngoài ra còn có gà, vịt, cá v.v... Bên cạnh đó kết hợp với làm vƣờn rừng và tăng 

cƣờng việc khai hoang ruộng nƣớc. Thúc đẩy các nhóm sở thích phát triển, đƣa ra đƣờng 

hƣớng hoạt động cho mỗi nhóm. Mong muốn của dân bản là đƣa các sản phẩm làm ra 

tiếp cận với thị trƣờng. 

4.1.3. Điều kiện xã hội 

 Tổng số khẩu của bản là 474 khẩu, 80 hộ trong đó 3 hộ giàu, 50 hộ nghèo, 27 hộ 

trung bình 

Bảng 4: Các thành phần dân số của bản 

Thành phần Số ngƣời 

Tổng khẩu 474 

Phân bổ nữ, nam  

Tổng nữ 242 

Tổng nam 230 

Phân bổ độ tuổi  

Ngƣời già 29 

Nữ 15 – 49 tuổi 126 

Trẻ dƣới 16 tuổi 181 

Trẻ dƣới 6 tuổi 48 

 

(Nguồn: Hội dân số của bản tháng 2 năm 2008). 

Có thể thấy nguồn lao động trong bản khá dồi dào. Đây cũng là một điều kiện tốt 

cho bản phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động diễn ra trong bản đều dƣới sự điều hành 
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của già làng, trƣởng bản và bí thƣ chi bộ đảng. Ngoài ra trong bản có các hội khác nhƣ 

hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… đều tham gia đóng góp các hoạt động 

nhằm nâng cao đời sống văn hoá, vật chất của bản. 

4.2. Khái quát phương thức canh tác lúa nước của người Thái bản Na Sai 

4.2.1. Lịch sử và quá trình hình thành phương thức canh tác lúa nước của người Thái 

bản Na Sai 

Lúa tiếng Thái gọi là Kháu, nƣớc tiếng Thái gọi là Nặm, lúa nƣớc gọi là Kháu 

Nặm. Ngƣời Thái canh tác lúa nƣớc từ lâu đời. Ngay từ đầu di cƣ đến vùng này ngƣời 

dân nơi đây đã tiến hành canh tác ruộng nƣớc. Có lẽ vì hình thức canh tác này giải thích 

tại sao ngƣời Thái huyện Quế Phong nói riêng luôn tìm đến những vùng ven sông, những 

khu rừng già, khu thung lũng có nhiều nƣớc để sinh sống. Theo quá trình phát triển 

phƣơng thức canh tác lúa nƣớc dần đƣợc hoàn thiện về kỹ thuật và mở rộng về diện tích. 

Năm 1958 trở về trƣớc, ngƣời dân trong bản vừa đốt nƣơng vừa làm ruộng nƣớc. 

Thời kỳ này làm nƣơng là chủ yếu, lúa nƣớc chỉ làm phụ và làm lúa 1 vụ mùa còn vụ 

chiêm không làm. Năm 1959 họ bắt đầu làm lúa 2 vụ. Năm 1960-1961 vào hợp tác xã 

làm theo nguyên tắc bình công tính điểm, làm nhiều hƣởng nhiều, làm ít hƣởng ít. Những 

năm này ruộng trong bản đƣợc khai hoang rất ít. Đến năm 1966 ban định canh định cƣ tổ 

chức cả làng tập trung khai hoang mở ruộng, ai làm sẽ đƣợc nhà nƣớc trợ cấp dụng cụ lao 

động, nhƣng việc khai hoang để làm ruộng nƣớc vẫn diễn ra chậm. Năm 1975 hình thức 

hợp tác xã không còn, ruộng đƣợc khoán cho ngƣời dân đồng thời cho ngƣời dân làm rẫy. 

Năm 1977 di toàn bộ dân trong bản ra xã Tiền Phong sinh sống nhƣng “ Làm nhà thì 

thiếu tranh, có tranh thì thiếu gỗ” (Ông Vi Văn Nhất) khổ quá ngƣời dân ở đƣợc 1 năm 

rồi lại quay về bản cũ. Giai đoạn này cuộc sống của ngƣời dân gặp rất nhiều khó khăn, 

khi ra ngoài Tiền Phong ở, ruộng trong bản 1 năm không canh tác, quay trở lại ngƣời dân 

không có gì ăn họ đua nhau vào rừng kiếm thức ăn, đua nhau đốt nƣơng, làm rẫy và canh 

tác lại ruộng nƣớc. Khi làm rẫy mỗi năm phải đi sâu vào rừng, càng ngày càng xa thôn xa 

bản, làm rất nhiều rất vất vả nhƣng nếu mƣa không thuận, gió không hoà đói ăn là chuyện 

thƣờng tình. Nhận thấy đƣợc vấn đề này một số gia đình đã nghĩ tới việc chuyển về bản 

canh tác lúa nƣớc không làm nƣơng rẫy nữa. Ngƣời đến làm ruộng cố định đầu tiên là gia 

đình nhà ông Vi Văn Nhất (đến năm 1989). Năm 1992 có thêm gia đình nhà ông Hà Văn 

Thƣớng, ông Hà Văn Việt và ông Vi Văn Thành về bản ở hẳn, dần dần ngƣời dân trong 

bản về làm ruộng lúa hết. Đến năm 2001 cả làng làm ruộng lúa hết, chấm dứt không ai đi 

rẫy. Năm 2008 toàn bản có 7,25ha ruộng khoán, 18ha ruộng khai hoang và hàng năm có 

thêm khoảng 0,2ha đất nông nghiệp đƣợc khai hoang. Nhƣ vậy tính đến thời điểm này 

hình thức canh tác của toàn bản là làm ruộng nƣớc. 
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Trong quá trình phát triển hình thức đốt nƣơng làm rẫy dẫn tới rừng bị thu hẹp. Giai 

đoạn rừng trong bản bị phá mạnh nhất vào năm 1984 đến năm 1990. Năm 1992 cấp trên 

có biện pháp khoanh nuôi rừng để bảo vệ, năm 2000 rừng dần phục hồi về số lƣợng và 

phát triển khá ổn định. (Nguồn: số liệu điều tra, 2008). 

4.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến canh tác lúa nước 

Theo nhƣ điều tra ngƣời dân nơi đây đều nói có rất nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến năng 

suất cây lúa. Những yếu tố chính là nguồn nƣớc, giống, phân bón và quá trình chăm sóc, 

điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết. Ngƣời dân giải thích “Tốt áo thì đẹp người, tốt giống thì 

đẹp lúa” có nghĩa lúa tốt thì phải có giống tốt, giống đẹp. Đất ở đây là đất cát pha rất nghèo 

dinh dƣỡng, nếu nhƣ không đầu tƣ phân bón thì trồng lúa không có hiệu quả. Quá trình chăm 

sóc của con ngƣời cũng góp phần quan trọng trong việc tăng năng suất lúa. Tuy nhiên tất cả 

ngƣời dân trong bản đều nhận xét nƣớc là yếu tố quan trọng nhất trong canh tác lúa nƣớc. 

Ngƣời Thái nơi đây cũng có câu “nhất nƣớc, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Nƣớc với họ là 

yếu tố quan trọng hàng đầu “Không có nước thì người Thái sẽ mất phong tục canh tác lúa 

nước, và người Thái lại tiếp tục đốt nương, làm rẫy.” (Bác Hà Văn Báo). 

4.2.3. Cách canh tác lúa nước 

Đã từ lâu đời, đồng bào dân tộc Thái có kinh nghiệm truyền thống trong canh tác 

lúa nƣớc. Khai phá đất đai để làm ruộng nƣớc trên đất dốc là kiến thức và sáng tạo của 

ngƣời dân địa phƣơng. Nhƣng dù canh tác ở đâu thì yếu tố đầu tiên quyết định vị trí khai 

hoang là nguồn nƣớc. Phải tìm đƣợc nguồn nƣớc ngƣời dân mới tiến hành khai hoang. 

Sau khi khai hoang xong ngƣời dân tiến hành làm đất gieo mạ, gieo mạ xong làm đất để 

cấy. Đời xƣa cấy lúa 1 vụ (vụ mùa), bây giờ làm lúa 2 vụ (vụ mùa và vụ chiêm) 

a, Gieo mạ 

- Khi cấy lúa 1 vụ ngƣời dân bắt đầu gieo mạ vào tháng 4 tháng 5, đến tháng 6 cấy 

và tháng 10 thu hoạch. Cấy lúa 2 vụ, với vụ chiêm tháng chạp ngƣời dân gieo mạ, tháng 

giêng cấy, tháng 4 tháng 5 gặt. Vụ mùa tháng 5 gieo mạ, tháng 6 cấy, tháng 9 tháng 10 

gặt. 

Theo ngƣời dân giải thích cách gieo mạ từ ngày xƣa và bây giờ không khác nhau. 

Chỉ khác nhau ở thời gian gieo, nếu là giống địa phƣơng thì gieo 1 tháng đƣa đi cấy, 

giống ngoài thì 20-25 ngày đƣa đi cấy 

- Cách làm mạ 

Theo kinh nghiệm của ngƣời nông dân Thái làm mạ ngâm theo giống, giống thóc 

vỏ mỏng ngâm 8 tiếng, vỏ dày ngâm 12 tiếng. Vụ chiêm pha nƣớc ấm, 2 sôi 3 lạnh để 

ngâm (ngƣời dân giải thích vụ chiêm nhiệt độ thấp nên phải ngâm nƣớc ấm, vụ mùa 

không cần pha). Ngâm xong cho thóc vào bao, cho thêm lá cây ủ lên mầm. 



Khóa luận tốt nghiệp   Bùi Thị Yến – Lớp MT49A 

20 

 

Về làm đất gieo mạ đầu tiên ngƣời dân lấy phân vào ruộng, lấy cây cán cho đều, bỏ 

nƣớc và gieo mộng. Để nƣớc 1 ngày thì tháo nƣớc ra, 3 ngày thì cho nƣớc vào, sau đó 

ban ngày tháo nƣớc ra ban đêm thả nƣớc vào. Nếu trời rét thì ngâm nƣớc nhiều hơn để 

giữ ấm cho mạ. Từ 20 ngày đến 1 tháng là đƣa mạ đi cấy. Với mạ địa phƣơng, cây mạ 

cao ngƣời dân dùng tay nhổ, còn mạ ngoài dùng xẻng xúc cho vào bế, thúng đƣa đi cấy. 

b, Cấy, chăm sóc 

Ngƣời Thái bản Na Sai canh tác trên đất dốc, để canh tác có hiệu quả ngƣời nông 

dân đã thiết kế hệ thống ruộng bậc thang. 

Làm ruộng bậc thang là một sản phẩm sáng tạo độc đáo của ngƣời dân miền núi nói 

chung. Kinh nghiệm của ngƣời dân chọn những nơi đất bằng phẳng, có độ dốc nhỏ. 

Ngƣời dân khi khai hoang ruộng tuỳ từng mặt bằng mà làm ruộng to hay nhỏ, hết khu 

vực bằng ấy làm xuống khu vực khác. Họ dùng trâu, quốc để mở ruộng, cứ nhƣ vậy sẽ 

tạo hệ thống ruộng bậc thang. 

Trƣớc khi cấy ngƣời dân tiến hành làm đất, ban đầu cho nƣớc vào ruộng, sau đó lấy 

phân rải đều rồi cho trâu đi dậm, hoặc cày. Ở  đây đoàn thanh niên đã thử dùng máy cày 

và trâu dậm sau thử nghiệm nhận thấy dùng trâu tốt hơn. Họ giải thích đất ở Na Sai là đất 

cát, đất rất bở nếu dùng cày máy thì làm đất bở vụn ra không giữ đƣợc nƣớc. Dùng trâu 

dậm, trâu dậm đƣợc sâu ở dƣới có đất bùn, đất bùn đƣợc đảo lên trên tốt cho cấy lúa, trâu 

còn thải phân làm chất dinh dƣỡng cung cấp cho đất. Trâu dậm có độ, làm đất chặt hơn 

giữ đƣợc nhiều nƣớc và chất dinh dƣỡng, khi trâu dậm xong tiến hành cấy. Ngày trƣớc 

cấy giống địa phƣơng cấy rất thƣa lên có tục cấy tiến, cách đây 10 năm ngƣời dân cấy 

giống ngoài và đƣợc học cấy lùi. 

 

 
 

 

Hình 4.2: Ảnh minh họa cách làm ruộng nước của người dân bản Na Sai 

 

Cấy xong ngƣời dân làm cỏ, trong khi làm cỏ chỗ nào lúa xấu đƣợc bón thêm phân. 

Ngƣời dân thƣờng làm cỏ bằng tay, khi nào cỏ mọc nhiều thì dùng thuốc để  phun. 
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Trƣớc đây ngƣời dân dùng phân ủ để bón. Phân ủ là phân gia súc đƣợc gom lại sau 

đó đƣợc ủ trong một hố kín khoảng 1-2 tháng là đƣa đi bón đƣợc. Năm 1995 nhà nƣớc 

đƣa giống lúa mới vào bản, cũng giai đoạn này ngƣời dân biết đến phân NPK và bắt đầu 

dùng phân NPK. Đến năm 2004-2005 một số hộ trong bản biết tác hại của phân NPK làm 

hƣ đất, họ bỏ không dùng “Phân ngoài bón năm nay năm sau không bón đất bị chai 

cứng, đất, xấu, phân chuồng ta bón năm nay năm sau không bón đất không bị ảnh hưởng 

gì, năm sau bón được thì đất càng tốt” (Ông Hà Văn Việt). Đến năm 2004 ngƣời dân 

đƣợc tập huấn làm phân xanh, nên đa số hộ trong bản đều dùng phân chuồng vì phân 

chuồng không phải mua, hiệu quả lại tốt, phân ngoài thì mất tiền mua, chỉ khi nào thiếu 

phân ủ lúa xấu có tiền thì mới mua. Thành phần của phân xanh là phân trâu, bò và cây 

xanh. Theo kinh nghiệm của ngƣời dân dùng cây Gia Khiếu làm phân xanh là tốt nhất.  

  

 

 
 

 

Hình 4.3: Ảnh minh họa phân hữu cơ (phân xanh, phân chuồng) 

 

Những năm gần đây ngƣời dân cũng đã nhận thấy thuốc trừ sâu có hại cho sức 

khoẻ, có hại động vật trong ruộng “Trước đây ruộng rất nhiều cua, cá ếch, ốc , nhái, bây 

giờ không còn nữa” (Bác Hà Văn Báo). Đoàn thanh niên đang suy nghĩ thử nghiệm các 

loại cây rừng để làm thuốc trừ sâu. Dự định sẽ thử khoảng 0,02ha, nếu thành công sẽ phổ 

biến cả bản cùng làm. 
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Bảng 5: Một số loại cây được dùng thử nghiệm làm thuốc trừ sâu 

STT Tên cây Cách dùng 

1 Có Páo Dùng vỏ cây giã nhỏ,trộn với nƣớc 

thuốc lào, ngâm nƣớc khoảng 1 ngày thì đƣa 

đi phun 2 Có Kết Nín 

3 Có Ấm Dùng lá cây, giã nhỏ, trộn với thuốc lào 

và một số cây rừng ngâm với nƣớc 8 đến 12 

tiếng thì đƣa đi phun 4 Có Hàng Họn 

5 Có Hắc Mót Lấy rễ cây giã nhỏ trộn với cây thuốc 

lào, gai mật ngâm nƣớc rồi đƣa đi phun 

6 Có Hiến (lá xoan)                                                                                                                                                                           Lấy lá giã nhỏ, ngâm với nƣớc thuốc 

lào, thêm 1 số cây rừng, pha thêm nƣớc ủ 8-

12 tiếng là có thể đƣa đi phun 

7 Có Púng Pính 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2008) 

 

 
Hình 4.4: Ảnh minh họa cây rừng làm thuốc trừ sâu 

Ngày trƣớc khi có sâu bệnh ngƣời Na Sai lấy cây rừng về thả ở ruộng để đuổi sâu, 

lấy cua thối để đuổi bọ xít. Bây giờ ngƣời dân học theo cha ông chế tạo thuốc trừ sâu 

bằng cây rừng. 

c, Thu hoạch 

Khi lúa chín ngƣời dân bắt đầu thu hoạch. Họ dùng liềm, hái, hoặc héc để cắt lúa. 

Cắt lúa ở cổ bông rồi phơi luôn ở ruộng, trời nắng phơi 2 ngày thì đƣa về nhà, nếu lúa ƣớt 

cứ phơi đến khi nào lúa khô thì đƣa về nhà.  
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Ngƣời dân chọn giống trong khi gặt, kinh nghiệm là chọn những cây tốt đều không 

quá già hoặc quá non, lúa làm giống không phơi mà đƣa về luôn và bỏ trên gác nhà (chỗ 

ngƣời dân nằm ngủ). 

Ngƣời dân cho biết mỗi giống lúa khác nhau dùng dụng cụ khác nhau, nhƣ Kháu 

Nộng, Kháu Bái, Kháu Mọc chỉ dùng héc để cắt họ giải thích những giống lúa này mọc 

không đều, không dùng liềm cắt đƣợc. Lúa ở đây cắt ở cổ bông vì họ không có máy tuốt 

lúa phải dùng cối giã, cắt ở cổ bông, cắt đều, bó lại thành bó nhỏ rồi đƣa về giã. Các dụng 

cụ dùng cho canh tác lúa khá đơn giản ngƣời dân có thể dễ dàng lấy từ rừng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5: Ảnh minh họa dụng cụ làm ruộng, làm rẫy, đi rừng của người Thái 

 

 Trong quá trình canh tác ngƣời Thái có bộ giống lúa địa phƣơng rất phong phú. 

Theo điều tra giống lúa địa phƣơng tuy năng suất thấp nhƣng ăn ngon, ngƣời dân trồng ít 

hơn giống mua ngoài. Giống địa phƣơng thích hợp với đất nghèo dinh dƣỡng, nếu đất 

giàu dinh dƣỡng cây bị lốp đổ không cho hạt. Giống ngoài ngƣời dân hay dùng là lúa 

203, 209, IT, Khang Dân, Tạp Giao vvv và một số giống lúa lấy ở bản khác trong xã từ 

lâu có thể coi nhƣ giống địa phƣơng nhƣ Kháu Xuân Mai, Kháu Kim Cƣơng, Kháu 

Hƣơng Thơm, Kháu Bao Thai. 

Bảng 6: Các giống lúa địa phương đang được người dân sử dụng 

STT Tên lúa Đặc điểm 

1 Kháu Bái 
Lúa nếp cấy vụ mùa, cần nhiều dinh dƣỡng, nhiều 

nƣớc, năng suất bình thƣờng, ăn ngon, thơm dẻo. 

2 Kháu Cay Nọi Lúa nếp cấy vụ mùa, cần ít dinh dƣỡng, nhiều dinh 
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dƣỡng cây bị lốp, khô chắc hạt, năng suất bình 

thƣờng, ăn ngon, thơm dẻo. 

3 Kháu Cai Hốc 
Lúa nếp cấy vụ mùa, cần nhiều dinh dƣỡng, nhiều 

nƣớc, năng suất bình thƣờng, ăn ngon, thơm dẻo. 

4 Kháu Mọc 
Lúa nếp cấy vụ mùa, cần nhiều dinh dƣỡng, nhiều 

nƣớc, năng suất bình thƣờng, ăn ngon, thơm dẻo. 

5 Kháu Nƣơng 
Lúa nếp cấy vụ mùa, cần nhiều dinh dƣỡng, nhiều 

nƣớc, năng suất bình thƣờng, ăn ngon, thơm dẻo. 

6 Kháu Nộng 

Lúa nếp cấy vụ mùa, cần ít dinh dƣỡng, cấy ruộng 

khô, cần ít nƣớc, năng suất bình thƣờng ăn không 

ngon, dẻo 

7 Kháu Pé Lạnh Đỏ 

Lúa nếp cấy vụ mùa, cần rất ít dinh dƣỡng, ít nƣớc, 

ít sâu bệnh, năng suất bình thƣờng, ăn không thơm, 

dẻo 

8 Kháu Pé Lạnh trắng 

Lúa nếp cấy vụ mùa, cần rất ít dinh dƣỡng, ít nƣớc, 

ít sâu bệnh, năng suất bình thƣờng, ăn không thơm, 

dẻo 

9 Kháu Lá 
Lúa nếp cấy vụ mùa, cần ít dinh dƣỡng, cần nhiều 

nƣớc, không năng suất, ăn ngon 

10 Kháu Điển Điểm 
Lúa Nếp cấy 2 vụ, cần nhiều nƣớc, nhiều dinh 

dƣỡng, năng suất bình thƣờng, ăn dẻo 

11 Kháu Căm Pặch 
Lúa nếp cấy vụ mùa, cần nhiều dinh dƣỡng, cần nhiều 

nƣớc, năng suất bình thƣờng, ăn dẻo thơm 

12 Kháu Ba Nạo 
Lúa nếp vụ chiêm, cần nhiều dinh dƣỡng, nhiều 

nƣớc, năng suất không cao, ăn ngon dẻo 

13 Kháu Chao 
Lúa nếp cấy vụ chiêm, cần nhiều dinh dƣỡng, 

nhiều nƣớc, năng suất không cao, ăn ngon dẻo 

14 Lúa khô 
Lúa tẻ cấy 2 vụ, cần ít nƣớc, ít dinh dƣỡng, năng 

suất cao nhƣng ăn không ngon 

15 Kháu Chăm Khêm 
Lúa tẻ cấy vụ mùa, cần ít dinh dƣỡng, nhiều nƣớc, 

năng suất bình thƣờng. 

16 Kháu Niêu Tằm nhỏ 
Lúa tẻ cấy 2 vụ, cần ít dinh dƣỡng, cần nhiều 

nƣớc, năng suất cao, ăn không ngon 

17 Kháu Mít Nọi 
Lúa tẻ cấy 2 vụ, cần nhiều dinh dƣỡng, nhiều 

nƣớc, năng suất bình thƣơng, ăn ngon dẻo 
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(Nguồn: Số liệu thu thập, 2008) 

 

 

        

Hình 4.6: Ảnh minh họa giống lúa địa phương 

 

Theo phong tục ngƣời Thái bản Na Sai trong canh tác lúa nƣớc, đàn bà chủ yếu làm 

cỏ, cấy, gặt. Đàn ông ngâm giống, cày, đƣa lúa gạo về kho. Có khi nhà thiếu ngƣời công 

việc của đàn bà, đàn ông cũng làm thay và ngƣợc lại. 

4.2.4. Tín ngưỡng trong canh tác lúa nước 

Có rất nhiều niềm tin tín ngƣỡng trong canh tác lúa nƣớc của ngƣời dân Na Sai, 

trong có những tập tục đƣợc lƣu truyền từ đời xƣa đến bây giờ vẫn đƣợc gìn giữ, nhƣng 

cũng có một số tập tục đã bị mai một. 

Một số tập tục chính: 

- Ngày trƣớc khi ngƣời dân đến một vùng đất muốn khai hoang, trƣớc khi tiến 

hành khai hoang tổ tiên ngƣời Thái thƣờng làm một lễ cúng nhỏ để cúng thần đất, thần 

sông, thần suối, thần rừng, ma nhà, tổ tiền cầu cho việc khai hoang diễn ra thuận lợi, 

ngƣời làm thì khoẻ mạnh, không bị đứt tay đứt chân. Lễ cúng gồm gà, vò rƣợu, trầu cau. 

Ngƣời cúng là ngƣời chủ trong gia đình, nếu ngƣời chủ không biết cúng thì mời thầy mo. 

Bây giờ tập tục này gần nhƣ không còn, rất ít ngƣời làm, nếu có thì chỉ các ông già làm. 

- Khi khai hoang đƣợc ruộng, chuẩn bị đến mùa vụ ngƣời dân đƣa trâu đi dậm. 

Ngày đƣa trâu đi dậm cũng phải chọn. Ngày này tuỳ theo từng ngƣời, từng gia đình. Có 

ba cách chọn ngày đƣa trâu đi dậm. Thứ nhất là ngày do ông bà tổ tiên để lại từ ngày xƣa, 

con cháu đến mùa vụ nhớ ngày này để làm theo, thƣờng là ngày lẻ nhƣ ngày 1-3-5-7-9. 

Cách hai do ngƣời chủ trong gia đình tự chọn bằng cách đến ngón tay, tuỳ từng ngƣời, là 
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cha, mẹ, hay con cái, là ngƣời nữ hay ngƣời nam thì ngày đẹp của từng ngƣời là khác nhau. 

Cùng là ngày dậm trâu nếu là ngƣời con trai đi dậm thì lấy ngày đẹp của con trai, nếu là con 

gái thì lấy ngày đẹp của con gái. Cách ba lấy ngày sinh của mình là ngày đẹp, nếu sinh vào 

ngày mùng 2 thì những ngày 2-12-22 đều là ngày đẹp vào có thể lấy trâu đi dậm vào ngày 

đó. Phong tục này đƣợc giữ từ ngày xƣa đến tận bây giờ. 

- Khi tiến hành cấy ruộng ngƣời dân cũng chọn ngày đẹp. Chọn ngày cấy cũng có 

ba cách chọn nhƣ cách chọn ngày dậm trâu. Ngoài ra còn thêm 1 cách chọn khác. Cách 

chọn này nhƣ sau: họ thử cấy 5 gốc mạ vào tất cả các ngày 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Ghi nhớ 

vùng nào cấy vào ngày nào, quan sát theo dõi sự phát triển của cây qua một vụ thấy 

ruộng đẹp nhất vào ngày nào thì chọn ngày đó làm ngày tốt. Ví dụ ngày 1 đẹp nhất thi 

chọn ngày 1 là ngày tốt và những ngày 1-11-21 đều là ngày đẹp, đều cấy đƣợc tốt. 

- Chọn ngày gặt, ngày chọn giống, ngày ăn lúa mới cũng có những cách chọn nhƣ 

chọn ngày dậm trâu. 

Tất cả những cách chọn ngày này đến nay đều đƣợc lƣu giữ, riêng cách chọn ngày 

đẹp bằng đếm ngón tay chỉ có ngƣời già mới biết, thanh niên từ 30 tuổi trở nên sẽ đƣợc 

dạy. 

- Trong 1 vụ canh tác từ khi làm đất đến khi thu hoạch có 3 lễ cúng. Lễ cúng thứ 

nhất cúng vào giữa mùa (lúc làm cỏ xong). Lễ cúng này xin các vị thần, xin tổ tiên, xin 

ma nhà cầu cho cây lúa phát triển tốt, chắc hạt. Lễ vật gồm gà, rƣợu, tấm vải mới, bạc 

nén, trầu cau. Lễ cúng thứ 2 là lễ cúng vào lúc chuẩn bị gặt. Lễ vật cũng giống nhƣ lễ 

cúng giữa mùa. Lễ cúng nhằm xin các vị thần, tổ tiên, ma nhà gặt đƣợc nhiều lúa, lúa gặt 

ra không bị các con vật ăn. Hai lễ cúng này bây giờ gần nhƣ là không có ngƣời làm, nếu 

có thì chỉ các ông già làm. Ngƣời cúng là ngƣời chủ gia đình hoặc thầy cúng. Lễ cúng thứ 

3 là lễ cúng lúa mới lễ cúng này vẫn đƣợc giữ đến tận bây giờ. Lễ cúng lúa mới đƣợc tiến 

hành khi gia đình lấy lúa mới gặt làm bữa cơm đầu tiên. Lễ vật dùng để cúng gồm 1 con 

gà (nếu có), 2 bát cơm bằng gạo mới, 5 đôi đũa, 1 bát muối, 1 ấm nƣớc, 2 hoặc 4 nắm Cá 

Mọc. Cúng mời ông bà tổ tiên về ăn cơm mới và cầu cho cả nhà đƣợc mạnh khoẻ, thu 

đƣợc nhiều lúa. Lễ cúng này thƣờng chỉ những gia đình có bàn thờ mới làm. Ngoài ra ở 

một số nhà khi cúng xong còn chọn những ngƣời cần tuổi con ăn ít nhƣ con mèo, con gà, 

con chuột ăn trƣớc sau đó cả nhà cùng ăn. 

- Lễ cúng lúa mới ngày xƣa và bây giờ cũng có nhiều khác nhau. Cúng lúa mới 

ngày xƣa là cúng cộng đồng, ông mo là ngƣời cúng cho cả bản. Lễ vật gồm: Lúa mới gặt 

về phơi khô giòn, giã thành tấm lấy, tấm này làm Cá Mọc. Mỗi gia đình góp 5 gói Cá 

Mọc, mỗi gói Cá là một con cá chia làm 5 khúc, và dùng lá rong làm vỏ bánh. Ngoài ra 

có cơm nếp, vò rƣợu, trầu cau góp cho ông mo cúng. (Gạo nếp mỗi ngƣời góp 5 bó, ấn 

định số ngƣời để nấu cơm nếp, còn thừa gạo thì để cúng, cúng xong ông mo rải gạo xung 
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quanh, ông mo rải trƣớc ngƣời dân rải sau). Ông mo cúng xin các vị thần linh, thiên linh, 

địa linh vvv xin các thần cho gặt đƣợc nhiều lúa, xin các thần đừng thả thú rừng, xin các 

thần cho thu hoạch đƣợc nhiều, cúng xong cả làng dọn ra ăn.  

- Chọn ngày đƣa lúa vào kho cũng chọn ngày đẹp, ngƣời đƣa lúa vào cũng chọn 

ngƣời vía lành, vía tốt. 

- Từng hộ trong bản Na Sai có những cách chọn ngày khác nhau, ngày đẹp là ngày 

chẵn hay lẻ là không cố định.  

- Một số lễ cúng vào mùa vụ hiện nay còn rất ít ngƣời làm, theo điều tra một số 

ngƣời dân trong bản họ có ý định khôi phục lại những lễ này nhƣng có thể theo hình thức 

khác nhƣ giảm một số lễ vật, và có thể giãn cách thời gian cúng, vài năm làm một lần. 

4.2.5. Đúc kết điểm quan trọng về canh tác lúa nước của người Thái 

• Từng cách làm trong quá trình canh tác luôn gắn liền điều kiện và tín ngƣỡng ở 

đó. Ví dụ có bộ giống lúa địa phƣơng thích hợp với đất khô, nghèo dinh dƣỡng v.v... 

• Trong quá trình canh tác có 1 vài giai đoạn phải chọn những ngày đẹp nhƣ ngày 

dậm trâu, ngày cấy, ngày gặt. Những ngày này gắn với từng ngƣời, có ngày của cha, 

ngày của vợ, ngày của con. 

• Trong bản có sự thay đổi lớn vào năm 1995 đó là du nhập giống lúa mới, lúa lai 

của nhà nƣớc, và dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu (do đi ra ngoài huyện Quế Phong 

thấy ngƣời khác dùng thuốc về dùng theo). Năm 2003 ngƣời dân thấy đƣợc tác hại của 

phân hóa học, thuốc trừ sâu họ đã dần bỏ không dùng phân hóa học mà dùng phân xanh, 

phân chuồng. Nhƣng thuốc trừ sâu vẫn dùng vì chƣa tìm ra thuốc khác thay thế. 

• Năng suất giống địa phƣơng thấp hơn giống ngoài. Giống địa phƣơng 25tạ/ha, 

giống ngoài 30-45tạ/ha. “Dùng lúa ngoài ăn kém nhưng no, dùng lúa địa phương ngon 

nhưng đói” (Ông Lô Văn Thiếu). Ngƣời dân có sự lựa chọn giữa đói và no, giữa ngon và 

đói.  

• Giống lúa địa phƣơng năng suất thấp chủ yếu là do đất nghèo dinh dƣỡng. “Nước 

ở đây thì không thiếu nhưng muốn có năng suất thì phải đầu tư phân xanh” (Anh Hà 

Văn Bình trƣởng bản). 

• Kinh nghiệm canh tác lúa nƣớc luôn đƣợc truyền lại cho con cháu 

Kiến thức bản địa trong canh tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai rất phong phú. 

Tuy nhiên nguồn tri thức của ngƣời dân không chỉ dừng lại trong công việc canh tác lúa 

nƣớc mà thể hiện trong từng hoạt động của ngƣời dân: Làm rẫy, làm nhà, làm mƣơng 

v.v... Sau đây tôi xin giới thiệu nguồn tri thức của ngƣời Thái trong khai thác và sử dụng 

nguồn nƣớc để phục vụ cho canh tác lúa nƣớc. 
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4.3. Sử dụng và bảo vệ nguồn nước 

Nguồn nƣớc là yếu tố quan trọng nhất để canh tác lúa nƣớc, khi ngƣời dân khai 

hoang đƣợc ruộng mà không có nƣớc thì vùng đất khai hoang đó phải bỏ. Do vậy trƣớc 

khi khai hoang ngƣời dân phải đi khảo sát nguồn nƣớc trƣớc, nếu thấy dẫn đƣợc nƣớc về 

thì mới bắt đầu khai hoang. 

4.3.1. Tìm nguồn nước  

Nƣớc tiếng Thái gọi là Nặm, nguồn nƣớc là Huối Nặm. Ngày trƣớc làm ruộng 

nƣớc tập trung, ngƣời dân làm mƣơng cộng đồng, ngƣời đứng ra chỉ đạo tìm mƣơng, làm 

mƣơng là chủ đất, hoặc quan lại. Ruộng nƣớc thời xƣa không phải là hình thức canh tác 

chính lên việc đầu tƣ cho ruộng nƣớc không nhiều. Những mƣơng cộng đồng lấy ở nguồn 

nƣớc to cạnh khu rừng lớn, việc tìm nƣớc và làm mƣơng tƣơng đối dễ dàng. Đến năm 

1989 trở đi ngƣời dân ít đi chòi, ít làm rẫy, chuyển dần sang canh tác hoàn toàn lúa nƣớc, 

việc tìm nguồn nƣớc là mối quan tâm hàng đầu. Theo kinh nghiệm của ngƣời dân để tìm 

đƣợc nguồn nƣớc phải tìm ở khu rừng già, khu có nhiều cây chuối rừng, có nhiều lá rong 

nƣớc v.v… Và cũng từ thời kỳ này kinh nghiệm làm mƣơng nƣớc, máng nƣớc, kinh 

nghiệm dẫn nƣớc của ngƣời dân đƣợc phát triển rất cao.  

4.3.2. Dẫn nước, sử dụng nước. 

Trong quá trình phát triển tính đến thời điểm này ngƣời Na Sai có 4 kiểu dẫn nƣớc 

 

Bảng 7: Các kiểu dẫn nước tại bản Na Sai 

STT Kiểu dẫn nƣớc Số hộ sử dụng 

1 Mƣơng 57 

2 Ống dây cao su 4 

3 Đắp đập 1 

4 Xe nƣớc 0 

 

Nguồn: Số liệu thu thập, 2008. 

a, Mƣơng dẫn nƣớc 

Mƣơng dẫn nƣớc là hình thức dẫn nƣớc đƣợc ngƣời Thái bản Na Sai dùng nhiều 

nhất. Ngƣời dân làm mƣơng bằng các dụng cụ, vật liệu tƣơng đối đơn giản và thƣờng 

đƣợc lấy từ rừng. 

Theo kinh nghiệm của ngƣời dân muốn đào mƣơng phải đi khảo sát nguồn nƣớc 

trƣớc, khi tìm đƣợc nguồn nƣớc bắt đầu dùng dao phát đƣờng để chuẩn bị đào mƣơng. 

Đầu tiên đào một bể nhỏ để chứa nƣớc từ nguồn, sau đó đặt 3-4 ống nƣớc ở giữa bể rồi 
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tấp đất lên, hoặc bắc máng bằng gỗ để dẫn nƣớc từ bể vào mƣơng. Ngƣời dân dùng cuốc, 

xẻng, thuổng để đào. Trong quá trình đào, nếu gặp đá to không nhấc đƣợc đá lên thì vòng 

đƣờng mƣơng sang bên cạnh, nếu đá nhỏ đào bỏ đá đi. Gặp cây nhỏ thì có thể chặc cây 

đi, cây to thì vòng mƣơng hƣớng khác hoặc đào mƣơng xuyên qua gốc cây. Gặp nhƣng 

đoạn nhiều đá khó đào mƣơng thì bắc máng bằng nứa, tre mét. Tuỳ theo nguồn nƣớc mà 

đào mƣơng to hay nhỏ.  

Đào mƣơng thƣờng con trai đi đào, nếu nhà ít ngƣời thì cả nhà đi đào. Mƣơng 

ngắn, dễ đào thì mất khoảng 3-4 ngày, mƣơng dài có thể mất tháng hoặc hơn tháng. Khi 

đào, vừa đào vừa dẫn nƣớc đi theo, chỗ nào cao nƣớc không lên đƣợc thì phải đào sâu, 

đào mƣơng vòng để nƣớc chảy vào đúng khu vực khai hoang. Nƣớc chảy vào vùng định 

khai hoang thì mới bắt đầu khai hoang làm ruộng. Thông thƣờng ngƣời dân vừa dẫn nƣớc 

từ mƣơng vào vùng khai hoang vừa mở rộng diện tích (khai hoang ruộng ƣớt), nếu vùng 

khai hoang nhiều cây, cỏ khi dẫn đƣợc nƣớc về chặn nƣớc lại, để đất khô sau đó chặt cây 

và đốt, đốt xong thì tháo nƣớc vào để khai hoang mở rộng ruộng. 

Nếu nguồn nƣớc cao hơn ruộng ngƣời nông dân Thái vẫn đào đƣợc mƣơng, kinh 

nghiệm là phải đào mƣơng xa, vòng nhiều lần nƣớc mới lên đƣợc ruộng. 

Làm mƣơng nƣớc là kinh nghiệm của ngƣời dân tự tìm tòi và thiết kế. Làm mƣơng 

nƣớc phải là ngƣời có kinh nghiệm. Thƣờng thanh niên từ 25 tuổi trở lên mới có khả 

năng thiết kế đƣợc mƣơng nƣớc. Đầu tiên thanh niên thƣờng đi theo các ông già để học 

hỏi kinh nghiệm, sau đó mới về thiết kế mƣơng riêng cho gia đình. 

 

 

 
 

 

 

Hình 4.7: Ảnh minh họa mương đất dẫn nước 

 

Xét về mặt kinh tế làm mƣơng đất dẫn nƣớc không mất tiền mua. Tuổi thọ của 

mƣơng cao, ít hỏng, ít phải sửa. Mƣơng cung cấp đƣợc nhiều nƣớc, ngƣời trong gia đình 
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tự làm đƣợc, ít phải mƣợn ngƣời. Khi mƣơng hoàn thành hàng năm chỉ cần 2 đến 3 lần đi 

sửa lại mƣơng. Mƣơng nƣớc dẫn đƣợc nhiều nƣớc về nhất, ruộng khai hoang không bị 

thiếu nƣớc cho canh tác.  

Về Môi trƣờng: Làm mƣơng đất dẫn nƣớc có rất nhiều kinh nghiệm. Đây là nguồn 

tri thức bản địa phong phú cần giữ gìn vì lợi ích của chúng đặc biệt là lợi ích về môi 

trƣờng. Rõ ràng làm mƣơng đất dẫn nƣớc có thể ví nhƣ một “con nƣớc sống” khác hẳn 

với loại mƣơng dẫn bằng xi măng. Mƣơng dẫn bằng xi măng lƣu lƣợng nƣớc đƣợc giới 

hạn trong diện tích cố định, nƣớc trong mƣơng xi măng không ngấm vào đất nhƣ nƣớc 

trong mƣơng đất. Trong quá trình vận chuyển nƣớc từ nguồn về ruộng canh tác, do tính 

thẩm thấu nƣớc dần dần đƣợc ngấm và đất làm đất ẩm ƣớt, giảm khô hạn, làm đất trở nên 

tốt hơn, tạo điều kiện cho cây trồng pháp triển. Nƣớc ngấm dần vào đất cũng là nguồn 

cung cấp nƣớc cho cây. 

 Theo kinh nghiệm của ngƣời dân trong quá trình đào mƣơng nếu gặp cây rừng, cây 

to thì không chặt mà đào mƣơng vòng theo hƣớng khác đây là một cách gián tiếp bảo vệ 

nguồn nƣớc, bảo vệ mƣơng, và bảo vệ môi trƣờng. Nếu gặp vùng nhiều cây bụi, nhiều đá 

thì dùng máng nứa bắc qua mà không đào mƣơng, mục đích là để tránh chặt phá nhiều 

cây. Cây rừng càng nhiều thì nâng cao khả năng trữ nƣớc bảo vệ nguồn nƣớc, khả năng 

bảo vệ đất, con ngƣời động thực vật càng tốt. Để sử dụng mƣơng đƣợc lâu dài con ngƣời 

nơi đây cũng nghĩ đến biện pháp trồng cây dọc bờ mƣơng của mình. Ngƣời dân giải thích 

cây trồng dọc mƣơng vừa có tác dụng bảo vệ mƣơng, vừa chống xói mòn, và nếu ta lựa 

chọn đƣợc cây tốt thì có thể có quả cho ta ăn, có gỗ cho ta dùng. Trồng nhiều cây, bảo vệ 

đƣợc nhiều cây mọc ở xung quanh mƣơng, dễ cây mọc nhiều, lá cây nhiều có tác dụng 

làm giảm dòng chảy của nƣớc, làm giảm thiên tai lũ lụt, giảm tác hại của thiên nhiên đến 

con ngƣời. Giá trị môi trƣờng trong hình thức dẫn nƣớc bằng mƣơng đất rất lớn. Trong 

từng bƣớc làm của mình con ngƣời luôn hòa hợp với thiên nhiên, luôn tạo cơ hội cho 

thiên nhiên phát triển. Ngƣời dân nơi đây đã chọn cách bảo vệ chứ không tàn phá. Chặt 

một cái cây đƣa lại cho họ cái lợi trƣớc mắt nhƣng lại lấy mất đi của họ cái lợi lâu dài. 

Mất rừng là mất nƣớc đó là câu nói mà cha ông luôn luôn nhắc nhở con cháu. Kinh 

nghiệm của ngƣời dân khi đi tìm nƣớc đó là chọn nơi có nhiều rừng già, có nhiều cây 

mọc. Do đó bảo vệ rừng là biện pháp tốt nhất để bảo vệ nguồn nƣớc. Có thể nói rằng từng 

cách làm mƣơng của ngƣời dân luôn gắn liền với ý thức bảo vệ rừng, khi rừng đƣợc bảo 

vệ thì mƣơng nƣớc của ngƣời dân làm ra luôn luôn đầy nƣớc, ngƣời dân không sợ bị mất, 

bị thiếu nƣớc. 

Ngoài chức năng dẫn nƣớc, mƣơng đất còn là nơi vận chuyển chất dinh dƣỡng, 

đồng thời là nơi lƣu trữ và cung cấp chất dinh dƣỡng cho cây trồng. Chất dinh dƣỡng 

đƣợc tích tụ từ vùng đầu nguồn và đƣợc vận chuyển xuống phía dƣới theo dòng nƣớc. 
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Đây là nguồn bổ xung chất dinh dƣỡng hữu cơ cho cây trồng, không giống nhƣ chất hóa 

học, chất dinh dƣỡng này vừa có tác dụng cải tạo đất vừa có tác dụng bảo vệ môi trƣờng. 

Các vật liệu thừa sau khi làm mƣơng đều là những vật liệu có khả năng tự phân hủy, do 

đó không gây ô nhiễm môi trƣờng đồng thời cung cấp chất hữu cơ cho đất. 

Nhƣ vậy có thể nói rằng sử dụng mƣơng đất dẫn nƣớc là một biện pháp khai thác 

nƣớc hiệu quả trên đất dốc. 

b, Ống dây dẫn nƣớc. 

Ống dây nhựa dẫn nƣớc đƣợc ngƣời dân sử dụng từ năm 2000. Cách dùng ống dây 

dẫn do ngƣời dân tự nghĩ ra. Theo ngƣời dân đánh giá chỉ dùng ống dẫn khi không làm 

đƣợc mƣơng nƣớc, làm đƣợc mƣơng nƣớc là tốt nhất. Cách dẫn nƣớc bằng ống dây nhựa 

rất đơn giản. Đầu tiên ngƣời dân đào một bể chứa nƣớc nhỏ, sau đó đặt ống dây ở giữa bể 

(không đặt xuống đáy vì dễ bị bùn đất làm tắc ống), sau đó tấp đất lên để giữ chặt đầu 

ống, đầu còn lại dẫn nƣớc về ruộng. 

                              

  

 

Hình 4.8: Ảnh minh họa ống dây nhựa dẫn nước 

 

Biện pháp dùng ống dẫn nƣớc phải mất tiền mua, thời gian sử dụng không dài, 

lƣợng nƣớc cung cấp cho ruộng không lớn, chỉ cung cấp đủ đƣợc diện tích dƣới 0,12ha. 

Dùng dây ống dây dẫn nƣớc tƣơng đối tốn kém. Tuy nhiên dùng ống dây dẫn nƣớc không 

mất nhiều công lao động, tiện lợi, dễ sử dụng ở những địa hình khó khăn. Nhƣ ở nơi có 

nhiều đá, có nhiều khe, nhiều cây cối ống dây có thể bắc qua dễ dàng. Biện pháp dẫn 

nƣớc này chỉ sử dụng khi nguồn nƣớc nhỏ, không làm đƣợc mƣơng. Dùng ống dây dẫn 

nƣớc cũng là một biện pháp dẫn nƣớc ít tác động đến môi trƣờng và có thể dùng trong 

điều kiện đất dốc, địa hình khó khăn khá hiệu quả. 



Khóa luận tốt nghiệp   Bùi Thị Yến – Lớp MT49A 

32 

 

c, Đập chắn nƣớc. 

Đập chắn nƣớc là phƣơng pháp dẫn nƣớc mới đƣợc ngƣời dân du nhập vào bản 

năm 2000. Phƣơng pháp dẫn nƣớc bằng đập chắn chỉ có một ngƣời dân trong bản sử 

dụng. Theo ngƣời chủ của đập chắn nƣớc cho biết phƣơng pháp dẫn nƣớc này là do ông 

nhìn thấy ngƣời ở dƣới xuôi làm sau đó ông làm theo. 

Làm đập chắn nƣớc có thể làm bằng đá hoặc xây bằng xi măng. Làm bằng xi 

măng phải mất tiền thuê ngƣời về xây, mất tiền mua gạch, xi măng, vôi. Làm đập bằng xi 

măng tuổi thọ của đập khoảng 7 năm. Làm đập bằng đá hàng năm phải tu sửa nhiều lần, 

rất mất công, mất sức. 

Làm đập chắn nƣớc phải gần suối hoặc khe to, dùng đá chắn nƣớc 2 bên cho nƣớc 

chảy theo mƣơng mình đào vào ruộng. Làm đập chắn nƣớc mất tiền, khó có khả  năng áp 

dụng rộng. Lƣợng nƣớc cung cấp cho ruộng khá nhiều tuy nhiên chỉ làm đập trong điều 

kiện ruộng gần khe suối lớn và khe suối cao hơn bờ ruộng. 

d, Xe nƣớc 

Xe nƣớc là một sáng chế độc đáo của ngƣời nông dân Thái. Xe nƣớc hiện bây giờ 

không hộ nào trong bản sử dụng.  

Xe nƣớc làm bằng vật liệu sẵn có (gỗ, dây rừng, nƣa, mét..) và lợi dụng năng 

lƣợng dòng tự chảy của sông suối để đƣa nƣớc lên ruộng bậc thang. Cấu tạo của xe nƣớc 

bao gồm đập chắn dòng chảy để cho năng lƣợng đẩy bánh quay, ống chuyển nƣớc và 

máng chứa nƣớc, hệ thống máng dẫn nƣớc vào ruộng. 

Đập chắn dòng thƣờng làm bằng đá xếp lại bên nhau cố định. Đập có thể mở rộng 

hoặc thu hẹp, đập chắn thẳng hoặc chắn chéo tuỳ theo lƣu lƣợng nƣớc trong dòng chảy 

cũng nhƣ nhu cầu tốc độ bánh quay cấp nƣớc lên ruộng. 

Bánh quay cấu trúc nhƣ vành xe đạp. Tuy nhiên các vật liệu cấu tạo lên bánh xe 

không phải bằng sắt thép nhƣ bánh xe đạp mà vật liệu chủ yếu bằng gỗ, tre, song mây 

đƣợc kết cấu lại với nhau chắc chắn. Trục quay làm bằng gỗ cây thân mền (cây dầu). 

Vành bánh quay đƣợc quấn bằng dây rừng. Ống chuyển nƣớc bằng ống tre chẻ vát vừa 

nhẹ vừa có khả năng thay thế khi cần thiết. Sáng kiến này của ngƣời dân nhƣ một công cụ 

chuyển nƣớc tự động đầu tƣ thấp mang lại lợi ích thiết thực. 
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Hình 4.9: Ảnh minh họa xe nước 

 

Xe nƣớc là một sáng tạo tuyệt vời của ngƣời Thái bản Na Sai nói riêng. Xe nƣớc 

đƣợc làm khi mọi biện pháp dẫn nƣớc khác không thể sử dụng đƣợc. Làm xe nƣớc khá 

đơn giản, 1 ngƣời làm mất 3 ngày. Làm xe nƣớc không mất tiền mua, ngƣời dân có thể 

học và tự làm đƣợc. Có thể ví xe nƣớc nhƣ một máy bơm tự động cung cấp nƣớc cho 

ruộng lúa. Máy bơm tự động này không mất nhiên liệu để chạy, mà nó hoạt động nhờ 

chính sức nƣớc của khe sông, suối. Dùng xe nƣớc để dẫn nƣớc con ngƣời chỉ mất công 

làm ban đầu, khi xe nƣớc đi vào hoạt động, ngƣời dân không phải tác động vào mà xe 

nƣớc tự đƣa nƣớc từ dƣới khe lên ruộng qua một hệ thống ống. Khác với hoạt động của 

máy bơm phải chạy bằng điện, khi chạy bằng điện vừa tốn, khói thải ra còn gây ô nhiễm 

môi trƣờng. Hiệu quả cung cấp nƣớc của xe nƣớc khá lớn. Với sáng tạo ra xe nƣớc chứng 

tỏ trí tuệ, sự tinh tế của ngƣời dân để phù hợp với điều kiện canh tác khó khăn. 

Các dụng cụ làm xe nƣớc đều đƣợc lấy từ cây rừng do đó phế phẩm sau khi làm xe 

nƣớc đều có khả năng phân hủy không gây ô nhiễm môi trƣờng. Làm xe nƣớc, nƣớc luôn 

luôn đƣợc lấy lên liên tục cung cấp cho ruộng, con ngƣời không phải mất công tát, múc. 

Các bộ phận của con nƣớc đều hoạt động độc lập và có khả năng thay thế dễ dàng khi bị 

hỏng.  

Để làm đƣợc xe nƣớc phải có tre, gỗ v.v…Những vật liệu này đều đƣợc lấy ở trên 

rừng. Nhƣ vậy dẫn đến muốn dẫn đƣợc nƣớc về ruộng ngƣời dân phải có vật liệu, muốn 

có vật liệu thì ngƣời dân phải có rừng, muốn có rừng thì phải bảo vệ và sử dụng hợp lý. 

Từ thực tế đó càng nâng cao ý thức bảo vệ rừng của ngƣời dân. Ngƣời dân trong bản 

thƣờng nói có rừng thì có tất cả, bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn nƣớc. 

Kinh nghiệm trong dẫn nƣớc 

Dù dẫn nƣớc bằng cách nào ngƣời dân cũng lấy nƣớc ngang dòng, không bao giờ 

lấy cùng chiều với dòng nƣớc. Ngƣời dân giải thích lấy nƣớc ngang dòng có thể chỉnh đƣợc 



Khóa luận tốt nghiệp   Bùi Thị Yến – Lớp MT49A 

34 

 

mức độ dòng chảy to nhỏ của mƣơng. Bởi vì trƣớc khi đào mƣơng ngƣời dân đào một bể 

chứa nƣớc từ nguồn chảy vào, sau đó dùng ống tre hoặc máng dẫn nƣớc từ bể vào mƣơng. 

Nếu nƣớc chảy vào mƣơng nhiều, bịt ống dẫn nƣớc từ nguồn vào mƣơng lại, nƣớc chảy nhỏ 

thì mở ống ra. Ngƣời nông dân Thái không bao giờ lấy nƣớc cùng chiều chảy với nguồn 

nƣớc vì lấy cùng chiều họ khó điều chỉnh đƣợc nguồn nƣớc. 

 

Hình 4.10: Ảnh minh họa kinh nghiệm dẫn nước 

Với kinh nghiệm quản lý nƣớc ở đầu nguồn, ngƣời dân luôn kiểm soát đƣợc dòng 

nƣớc của mình, không để cho mƣơng nƣớc chảy quá mạnh hoặc quá yếu. Lấy xuôi dòng 

khó điểu chỉnh đƣợc dòng nƣớc, khó làm giảm đƣợc tốc độ, cũng nhƣ quản lý đƣợc nƣớc 

chảy vào ruộng. Tốc độ nƣớc chảy lớn sẽ gây hiện tƣợng xói mòn làm đất ruộng bị cuốn 

trôi, bờ mƣơng bị sạt lở, các dụng cụ dẫn nƣớc nhanh hỏng. Việc điều chỉnh lƣu lƣợng 

nƣớc trong mƣơng có ý nghĩa to lớn. Khi trời khô, ngƣời dân sẽ sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

không làm cạn kiệt nguồn nƣớc bằng cách làm giảm lƣu lƣợng vào mƣơng. Ngƣời dân 

giải thích cây lúa nƣớc chỉ phát triển và sinh trƣởng tốt, cho năng suất khi cung cấp đủ 

nƣớc. Mà đất ruộng ở đây là đất cát pha. Nƣớc phải đƣợc dẫn vào ruộng liên tục, nếu 

dừng dẫn nƣớc vào ruộng khoảng một ngày thì cả cánh đồng sẽ khô cạn, do đó phải luôn 

sử dụng nguồn nƣớc hợp lý để cung cấp đủ nƣớc cho cây. Nếu nƣớc chảy quá mạnh thì 

gây ra hiện tƣợng xói mòn, ngƣời Thái bản Na Sai đã sang tạo ra kinh nghiệm lấy nƣớc 

ngang dòng để khắc phục. 

Hƣớng nƣớc chảy 

Hƣớng mƣơng 
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Hình 4.11: Ảnh đầu mương dẫn nước, nước được dẫn ngang dòng. 

Từ hình ảnh đầu con mƣơng nhƣ trên chúng ta có thể  nhận thấy, nguồn nƣớc phải 

là nơi có nhiều rừng. Cách đào bể nƣớc bằng đất để chứa nƣớc, và dùng máng dẫn nƣớc 

nhƣ ảnh trên thể hiện kinh nghiệm của ngƣời dân trong cách quản lý điều chỉnh lƣu lƣợng 

nƣớc, giảm tác động của nƣớc đến đất. Thông qua hình ảnh có thể nhận rõ ngƣời dân rất 

ít tác động làm tổn hại đến rừng, trong từng cách làm luôn luôn hƣớng tới bảo vệ rừng, 

hạn chế chặt phá rừng một cách tối đa. 

Sử dụng nước 

Với ngƣời Thái nguồn nƣớc đƣợc dẫn về không chỉ dùng cho canh tác lúa nƣớc, 

mà họ còn dùng sức nƣớc tạo năng lƣợng làm cối giã gạo. Ngƣời dân giải thích làm cối 

giã gạo bằng sức nƣớc, nƣớc đƣợc chảy vào cối trƣớc khi chảy vào ruộng. Do vậy tốc độ 

của nƣớc nhỏ, tránh đƣợc dòng nƣớc chảy mạnh từ mƣơng cao xuống ruộng nên giảm 

đƣợc xói mòn. Dùng cối giã gạo sức nƣớc đƣợc ví nhƣ cỗ máy tự động, không mất công, 

mất sức, mất thời gian để giã gạo do đó tiết kiệm đƣợc năng lƣợng, và con ngƣời có thể 

làm đƣợc nhiều việc khác. Vật liệu làm cối giã gạo rất đơn giản, ngƣời dân thƣờng lấy 

vật liệu từ rừng. 
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Hình 4.12: Ảnh minh họa sử dụng nước với các mục đích khác nhau 

 

Cối giã gạo bằng nƣớc là một sáng kiến tuyệt vời của ngƣời dân. Bên cạnh cối giã 

gạo ngƣời dân còn sử dụng nguồn nƣớc lấy về để làm ao thả cá. Theo ngƣời dân đánh 

giá, làm ao nuôi cá vừa là nguồn cung cấp thêm thực phẩm để cải thiện đời sống, vừa còn 

là bể chứa nƣớc về mùa khô. Nƣớc đƣa về đƣợc giữ lại ở ao rồi sau đó tháo vào ruộng. 

Trong quá trình nƣớc giữ lại ở ao do chiều dài và chiều sâu của ao lớn có tác dụng làm 

giảm tốc độ dòng chảy của nguồn nƣớc, không để cho nguồn nƣớc trực tiếp chảy vào 

ruộng, do vậy làm giảm sự xói mòn đất. Đặc biệt khi độ dốc lớn thì vận tốc nƣớc chảy 

càng mạnh, tốc độ xói mòn càng cao. Do vậy việc đào ao nuôi cá, đồng thời là một bể 

chứa nƣớc hiệu quả, phù hợp và mang lại giá trị rất lớn đối với môi trƣờng trên đất dốc. 

Ao cá là nơi điều chỉnh vận tốc nƣớc, tích lũy chất dinh dƣỡng, cung cấp nƣớc gián tiếp 

cho ruộng nƣớc dƣới dạng nƣớc ngầm qua hiện tƣợng thẩm thấm. 

Phân bố nguồn nước 

Để sử dụng hiệu quả nguồn nƣớc dẫn về ngƣời dân đã thiết kế ruộng bậc thang để 

canh tác lúa nƣớc. Có thể coi ruộng bậc thang nhƣ một công trình thủy lợi nhỏ, trong đó 

có các hệ thống dẫn nƣớc tự động là các ống tháo nƣớc từ ruộng trên xuống ruộng dƣới. 
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Hình 4.13: Ảnh minh họa ruộng bậc thang 

 

Với điều kiện canh tác trên đất dốc nếu sử dụng ruộng nƣớc nhƣ ở dƣới đồng bằng 

thì sau một trận mƣa mọi thứ trên mặt ruộng đều bị xói mòn, nguồn nƣớc, nguồn dinh 

dƣỡng, bề mặt đất đều bị nƣớc cuốn trôi. Nếu làm ruộng nhƣ ở đồng bằng thì nƣớc lấy về 

không đƣợc giữ lại trên ruộng, nhƣ vậy thì ngƣời dân không thể làm ruộng nƣớc đƣợc. 

Nhƣng với kinh nghiệm làm ruộng nƣớc lâu đời ngƣời dân Na Sai nói riêng đã sáng tạo 

ra hệ thống ruộng bậc thang. Khai phá ruộng bậc thang bao giờ cũng làm từ trên xuống, 

tùy theo độ dốc mà làm ruộng to hay nhỏ. Khi đã hình thành ruộng bậc thang ngƣời dân 

có đƣợc một hệ thống ruộng có độ chênh hợp lý. Độ chênh giữa ruộng này với ruộng kia 

tạo điều kiện cho dòng nƣớc đƣợc san đều. Kinh nghiệm của ngƣời dân nếu ruộng trên 

cùng càng làm đƣợc rộng thì càng tốt. Vì ruộng trên cùng đƣợc ví nhƣ là một cái bể nƣớc 

lớn điều hòa dòng chảy xuống các ruộng dƣới. Hệ thống ruộng bậc thang giúp nguồn 

nƣớc đƣợc chia đều không bị chảy đi theo độ dốc. Nƣớc đƣợc phân bố từ ruộng đầu tiên 

đến ruộng cuối cùng, đồng thời nhờ độ bằng của mỗi thửa ruộng giúp giữ đƣợc nguồn 

nƣớc trên bề mặt ruộng, giữ đƣợc chất dinh dƣỡng cung cấp cho cây lúa phát triển. 

Ruộng bậc thang cũng nhƣ là một tấm thấm cung cấp nƣớc ngầm, tạo độ ẩm cho đất nhờ 

tính thẩm thấu. Với hệ thống ruộng bậc thang, độ dốc đƣợc chia nhỏ do đó làm giảm 

đƣợc tốc độ của nguồn nƣớc khi chảy trên bền mặt ruộng, lên hiện tƣợng xói mòn đƣợc 

khắc phục. Nhƣng để làm ruộng bậc thang điều kiện đầu tiên phải có nguồn nƣớc tự 

chảy, nƣớc đƣợc dẫn về thƣờng xuyên. Muốn duy trì đƣợc nguồn nƣớc thì khu vực đầu 

nguồn nƣớc phải là khu không canh tác nƣơng rẫy, cây rừng không bị chặt phá, có nhiều 

cây to, rừng rậm v.v…Muốn có đƣợc nhƣ vậy phải bảo vệ rừng và khai thác rừng hợp lý. 

Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của rừng, có rừng mới có nƣớc. 

Khi hệ thống ruộng bậc thang hình thành, để chia đều nguồn nƣớc từ ruộng trên 

xuống ruộng dƣới ngƣời dân sử dụng hệ thống các ống tre, nứa, mét bố trí ở những vị trí 
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khác nhau để phân bố nguồn nƣớc hợp lý. Ngƣời nông dân Thái Na Sai giải thích, vì đất 

ruộng là đất cát, hệ thống ruộng bậc thang bị mất nƣớc rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu 

không chỉ do lƣợng nƣớc bốc hơi, cây trồng lấy đi mà phần lớn là nƣớc mất đi do ngấm 

nhanh vào lòng đất. Tại bản tất cả ruộng cấy lúa sẽ không còn nƣớc chỉ trong một ngày 

ngừng cấp nƣớc. Nhƣ đã biết để cây lúa cho năng suất phải cung cấp đủ nƣớc cho cây lúa 

sinh trƣởng và phát triển. Trƣớc thực tế này ngƣời dân Na Sai đã thiết kế các cửa thoát 

nƣớc để duy trì đƣợc lƣợng nƣớc hợp lý trong hệ thống ruộng bậc thang. Các cửa thoát 

nƣớc đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ (hình 16). Nƣớc đƣợc dẫn về tháo vào góc trái ruộng 1, 

ruộng 1 đầy tháo nƣớc xuống ruộng 2, cứ tháo nhƣ vậy cho đến ruộng cuối cùng. Nƣớc 

từ ruộng 1 tháo xuống ruộng 2 đặt cửa tháo nƣớc ở góc phải ruộng 1. Nƣớc ruộng 2 tháo 

xuống ruộng 3 đặt cửa tháo nƣớc ở góc trái ruộng 2. Cứ đặt xen kẽ nhau nhƣ vậy đến 

ruộng cuối cùng. 

 

 

 
Hình 4.14: Ảnh minh họa các cách phân bố nước 

Ngƣời dân giải thích thả nhƣ vậy nƣớc sẽ đƣợc rải đều, chất dinh dƣỡng đƣợc vật 

chuyển đều trên ruộng. Khi nƣớc và chất dinh dƣỡng đƣợc rải đều trên ruộng đầu thì sẽ 

chảy xuống ruộng dƣới, cứ nhƣ vậy dòng nƣớc đƣợc điều hòa phân bổ đến toàn hệ thống 

ruộng bậc thang. Nếu làm các cửa thoát  nƣớc thẳng nhau dòng nƣớc ruộng trên sẽ chảy 

thẳng xuống ruộng dƣới, nhƣ vậy ruộng trên có thể không đủ nƣớc, chất dinh dƣỡng 

không đƣợc rải đều. 

 

R1 

R2 

R 3 

R4 

R5 

Ống nƣớc 

Khe, suối 
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Hình 4.15: Ảnh tháo nước ở vị trí lệch nhau 

Thông thƣờng ngƣời dân thƣờng tháo nƣớc chéo nhƣ hình vẽ (hình 17), không bao 

giờ tháo nƣớc thẳng nhau. Ruộng ở đây tƣơng đối bằng nên việc tháo nƣớc khá dễ. Ngƣời 

dân cho rằng nếu ruộng 1 bằng phẳng, nhìn ruộng 2 để tháo nƣớc, nƣớc tháo ở chỗ ruộng 

2 bị lõm mục đích để đất ở ruộng 1 lấp đầy ruộng 2. Với cách tháo nƣớc này nguồn nƣớc 

đƣợc phân bố đều, dòng nƣớc không bị tập trung một chỗ, do đó làm giảm đƣợc xói mòn 

cho đất, giảm sự cuốn trôi mạ, đất, chất dinh dƣỡng. 

Giữa ruộng này thả nƣớc cho ruộng kia đặt ống nƣớc bằng tre hoặc bằng cây mét. 

Ống nƣớc dài khoảng 30-40cm. Nếu ruộng cát thì đặt ống có đƣờng kính khoảng 10-15 

cm đặt cách chân ruộng 5cm. Nếu ruộng đất thịt nhiều thì đặt ống nƣớc đƣờng kính 

khoảng 8-10cm, đặt cách chân ruộng 4 cm. Chỗ nƣớc chảy xuống đặt thêm hòn đá để 

chống xói mòn. Ngƣời dân giải thích nếu không dùng ống nƣớc mà rạch máng ngay trên 

bờ thì nguồn nƣớc dễ làm bờ ruộng bị xói mòn. Đặt các ống nƣớc còn có thể điều chỉnh 

đƣợc lƣu lƣợng nƣớc, bờ ruộng bậc thang có độ chênh cao nếu để nƣớc tự chảy thì dễ gây 

xói mòn. 

     

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

Khe, suối 



Khóa luận tốt nghiệp   Bùi Thị Yến – Lớp MT49A 

40 

 

 
Hình 4.16: Ảnh minh họa mương dẫn nước vào ruộng bậc thang, phân bố nước lệch nhau 

4.3.3. Bảo vệ nguồn nước 

Ngƣời dân thƣờng nói nƣớc quý hơn vàng, nguồn nƣớc không thể mua đƣợc, nƣớc 

mất thì tập quán canh tác lúa nƣớc không còn. Ngƣời dân luôn có ý thức bảo vệ nguồn 

nƣớc, tránh gây bẩn làm ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc.  

Trong các biện pháp dẫn nƣớc ngƣời dân đều có những cách bảo vệ và tu sửa. Nhƣ 

là xe nƣớc khi ống múc nƣớc, phên tre, máng nƣớc hỏng thì ngƣời dân đi tìm vật liệu về 

thay thế. 

Để làm mƣơng ngƣời dân đều có biện pháp bảo vệ con mƣơng của mình. Và cách 

chung nhất là trồng cây chịu nƣớc ven mƣơng, thƣờng trồng ở mép dƣới của mƣơng, nhƣ 

cây mét v.v... Hàng năm ngƣời dân thƣờng bỏ ra 1 vài ngày để tu bổ lại mƣơng. 

Ngƣời dân nơi đây đều hiểu rằng có rừng thì mới có nƣớc, để bảo vệ nƣớc trƣớc hết 

phải bảo vệ đƣợc rừng, rừng càng già càng giàu thì nƣớc càng nhiều, khả năng chống xói 

mòn càng tốt. Rừng là nơi lƣu giữ nguồn nƣớc, rừng càng giàu thì lƣợng nƣớc đƣợc giữ 

lại càng nhiều. Dễ cây rừng tạo hệ thống mạch lƣu trữ và dẫn nƣớc. Ngoài ra nƣớc mƣa 

trƣớc khi rơi xuống đất đƣợc tán lá rừng giữ lại nên làm giảm tốc độ của mƣa xuống đất, 

giảm sự xói mòn đất do nƣớc. 

“Không có cây rừng bảo vệ có những năm trời nắng nhìn cây như bị luộc”  (Ông Lô 

Văn Thiện). 

Bảo vệ rừng luôn là vấn đề đƣợc ngƣời dân đƣa lên hàng đầu. Không có rừng thì 

không có nƣớc. Trong rừng luôn có đủ những thứ ngƣời dân muốn dùng để dẫn nƣớc, để 

sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt. Rừng đƣợc bảo vệ, bảo vệ một cách hiệu quả, bảo vệ 
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chăm sóc bằng chính ý thức của ngƣời dân thể hiện sự hòa hợp giữa con ngƣời với thiên 

nhiên cũng nhƣ thể hiện sự phụng dƣỡng thiên nhiên của con ngƣời. 

4.3.4. Tín ngưỡng trong khai thác và sử dụng nguồn nước 

Ngày xƣa trƣớc khi làm bất cứ công việc gì ngƣời dân thƣờng chọn ngày lành và 

có lễ vật để cúng. Nếu làm cộng đồng thì cả bản góp lễ vật và cử ông mo cúng. Nếu làm 

cá nhân thì ngƣời chủ trong gia đình tự chuẩn bị lễ, tự cúng, nếu không biết cúng nhờ ông 

mo. 

Ngày trƣớc khi làm mƣơng ngƣời dân cúng 2 lần, lúc chuẩn bị làm mƣơng và lúc 

làm mƣơng xong. Đối với cả mƣơng cộng đồng và mƣơng cá nhân trƣớc khi làm mƣơng, 

lễ vật cúng giống nhau: Gà, rƣợu, trầu cau. Cúng xin các thần linh, các vị thần cho ngƣời 

dân khoẻ mạnh, làm không bị đứt tay, đứt chân, không bị thƣơng. Khi làm mƣơng xong 

đối với mƣơng cộng đồng thì lễ cúng gồm 1 con lợn, 2 nhà chung nhau 1 vò rƣợu, cơm 

nếp (mỗi ngƣời tự mang đi), trầu cau. Thầy mo cúng xin mƣơng làm xong có nhiều nƣớc, 

nƣớc không bị hao, mƣơng không bị hỏng. Đối với mƣơng cá nhân lễ vật gồm gà, rƣợu, 

trầu cau, cúng xin trời đất các thần sông, thần suối, thần nƣớc cho mƣơng luôn đầy, 

mƣơng không bị cạn, không bị hao nƣớc.  

Khi làm xe nƣớc ngƣời dân cúng 2 lần, trƣớc khi làm và sau khi làm. Đối với xe 

nƣớc cộng đồng làm thì do thầy mo cúng, còn đối với xe nƣớc cá nhân làm ngƣời chủ 

trong gia đình cúng, hoặc không biết cúng thì mời thầy mo. Lễ vật cúng cũng nhƣ lễ vật 

cúng mƣơng. Ngƣời cúng cầu làm xe nƣớc, vào rừng kiếm cây không bị đứt tay, đứt 

chân, cây dễ kiếm, thuận lợi cho việc làm xe. Làm mƣơng xong cúng xin xe lấy đƣợc 

nhiều nƣớc, nƣớc không bị hao, xe nƣớc ít hỏng, ít phải sửa chữa, xe bền, lâu hỏng.  

Hiện giờ khi làm mƣơng rất ít ngƣời cúng, chỉ có 1 số ngƣời già trong bản biết 

cúng thì làm. Họ quan niệm, ngƣời có tổ tiên, mọi vật sinh ra đều có nguồn gốc tổ tiên, 

đất đai nguồn nƣớc cây rừng đều có chủ do đó muốn khai hoang phải xin các vị thần, các 

ma đất thì công việc khai hoang mới thuận tiện. Tập tục này giờ còn rất ít, những ngƣời 

già trong bản đang có ý định khôi phục lại nhƣng ở mức độ khác, có thể giảm về vật chất, 

khi khai hoang, làm mƣơng khó khăn có thể cúng. 

4.3.5. Đúc kết điểm quan trọng trong khai thác và sử dụng nguồn nước của người 

Thái 

 Kỹ thuật làm ruộng bậc thang, phân bố nguồn nƣớc là sáng tạo tuyệt vời của ngƣời 

Thái bản Na Sai nói riêng. 

 Nƣớc dẫn về đƣợc sử dụng cho nhiều mục đích chứ không chỉ dùng riêng cho 

canh tác lúa nƣớc. 
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 Mƣơng đất dẫn nƣớc là hình thức đƣợc nhiều hộ sử dụng nhất, chứng tỏ hiệu quả 

sử dụng tốt của mƣơng. 

 Để bảo vệ đƣợc nƣớc thì phải bảo vệ rừng. 

 Trong mỗi hoạt động dẫn nƣớc, bảo vệ nguồn nƣớc luôn gắn liền với tín ngƣỡng 

và thể hiện sự hòa hợp với thiên nhiên. 

 Kinh nghiệm tìm nguồn nƣớc, bảo vệ nguồn nƣớc luôn đƣợc truyền lại cho con 

cháu. 

4.4. Đánh giá hiệu quả của các phương thức sử dụng và giữ nước 

Theo ngƣời dân đánh giá thì với cách sử dụng nƣớc hiện tại tƣơng đối hiệu quả và 

hợp lý. Nguồn nƣớc đƣợc duy trì về số lƣợng và ổn định về chất lƣợng. 

Nƣớc ở đây không bị ô nhiễm, nƣớc có bị đục bẩn do phân trâu, bò thải vào. Từ 

trƣớc đến nay ở đây chƣa có hiện tƣợng nƣớc bị ô nhiễm do chất hoá học. Nhƣng ngƣời 

dân cũng đã thấy khi phun thuốc trừ sâu phải sau mấy trận mƣa nƣớc mới hết mùi thuốc. 

Trong 4 cách dẫn nƣớc thì dẫn nƣớc bằng mƣơng đƣợc coi là biện pháp hiệu quả 

nhất. Những phƣơng pháp khác đƣợc dùng khi nguồn nƣớc nhỏ, hoặc ruộng khai hoang 

gần khe nƣớc lớn. Kinh nghiệm của ngƣời nông dân Thái trong khai hoang họ luôn tính 

toán ruộng khai hoang vừa đủ với số nƣớc dẫn về đƣợc do đó ở đây không xảy ra hiện 

tƣợng thiếu nƣớc. Xét về hiệu quả của từng phƣơng pháp đều có thể kết luận đó là cách 

làm hợp lý. 

Làm mƣơng, tuỳ từng khe nƣớc to hay nhỏ mà nƣớc trong mƣơng ít hay nhiều. 

Thƣờng làm mƣơng thì cung cấp đủ nƣớc cho các ruộng khai hoang. Những gia đình làm 

mƣơng cá nhân đều cho biết “nhà mình không bao giờ thiếu nƣớc”. Nƣớc chỉ thiếu vào 

tháng 2 tháng 3 ở khu vực mƣơng cộng đồng. Nếu nguồn nƣớc cao hơn ruộng thì công 

việc làm mƣơng dễ dàng, nếu nguồn nƣớc thấp hơn ruộng 30-40cm vẫn làm đƣợc 

mƣơng, nhƣng phải đào mƣơng dài hơn 1km thì nƣớc mới chảy vào ruộng đƣợc. 

 

Bảng 8: So sánh các kiểu dẫn nước 

Kiểu 

dẫn 

nƣớc 

Điều kiện 

Khả năng 

cung cấp 

nƣớc 

Lao động 
Hiệu quả 

kinh tế 

Hiệu quả 

môi trƣờng 

Mƣơng Nguồn nƣớc 

cao hơn ruộng 

thì tốt, nguồn 

nƣớc thấp hơn 

vẫn làm đƣợc. 

Cung cấp 

đƣợc nhiều 

nƣớc 

Tuỳ từng 

mƣơng mà 

cần ít hay 

nhiều ngƣời 

Không mất 

tiền mua, sử 

dụng lâu 

dài, ít phải 

sửa chữa. 

Không ảnh 

hƣởng đến 

môi trƣờng, 

bảo vệ 

mƣơng đất 
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Nguồn nƣớc xa 

ruộng cũng làm 

đƣợc 

Đƣợc nhiều 

ngƣời trong 

bản sử dụng, 

và có khả 

năng mở 

ruộng lớn 

thì phải bảo 

vệ rừng do 

đó cách dẫn 

nƣớc bằng 

mƣơng có 

tác dụng 

bảo vệ môi 

trƣờng. 

Ống 

dây 

nhựa 

dẫn 

nƣớc 

Nguồn nƣớc 

phải cao hơn 

ruộng 

Cung cấp ít 

nƣớc, ruộng 

càng xa càng 

tốn dây 

Không cần 

lao động 

Mất tiền 

mua, khá 

nhanh hỏng, 

trong bản có 

4 gia đình 

sử dụng 

Không ảnh 

hƣởng đến 

môi trƣờng 

Xe 

nƣớc 

Nguồn nƣớc 

thấp hơn ruộng. 

Nguồn nƣớc 

phải lớn 

Cung cấp 

đƣợc nƣớc 

bình thƣờng 

 

1 ngƣời làm 

cũng đƣợc 

Không mất 

tiền mua, 

không mất 

năng lƣợng. 

Rất nhanh 

hỏng,  1 trận 

mƣa to là bị 

cuốn trôi 

Không ảnh 

hƣởng đến 

môi trƣờng 

Chắn 

dòng 

Nguồn nƣớc 

cao hơn ruộng 

và nguồn nƣớc 

phải lớn 

Cung cấp 

nhiều nƣớc, 

nhƣng ruộng 

phải gần 

nguồn nƣớc 

1 ngƣời làm 

cũng đƣợc 

Nƣớc to, 

chảy mạnh 

dễ bị cuốn 

trôi. Trong 

bản có 1 gia 

đình sử 

dụng, 

phƣơng 

pháp dẫn 

nƣớc này ít 

có khả năng 

mở rộng 

Không ảnh 

hƣởng đến 

môi trƣờng 
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Việc sử dụng nƣớc hiệu quả giúp cho ngƣời dân ổn định đƣợc năng suất canh tác 

lúa nƣớc. 

 

 

Bảng 9: Năng suất lúa qua các năm của từng nhóm hộ 

Thành phần Hộ Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 

Diện tích ( ha) Giàu 0,9-1,5 9,2-1,5 0,94-1,5 

Trung bình 0,4-0,9 0,42-9,2 0,44 -9,4 

Nghèo <0,4 <0,4 <0,4 

Năng suât 

(tạ/ha) 

Giàu 30-45 30-45 <25 

Trunh bình 25-30 25-30 <25 

Nghèo  <25 <25 <20 

  

Theo anh Hà Văn Bình trƣởng bản (ngày 8 tháng 3 năm 2008) nguồn nƣớc cung 

cấp cho lúa nƣớc không thiếu, năng suất lúa chủ yếu phụ thuộc vào lƣợng phân bón, 

muốn cây lúa tốt phải đầu tƣ. Năng suất lúa của bản tƣơng đối ổn định thƣờng đạt ở mức 

30 tạ/ha từ năm 2001 đến năm 2006. Tuy nhiên năm 2007 năng suất lúa giảm do gặp mƣa 

đá vào tháng 8 năm 2007, năng suất lúa tƣơng đối ổn định chứng tỏ hiệu quả sử dụng 

nƣớc của ngƣời dân tốt. “8 năm nhà bố vào đây làm ruộng chưa khi nào nhà mình bị mất 

nước, năng suất lúa nước cao hơn lúa rẫy, nhà ta không bị thiếu ăn” (Ông Lô Văn 

Thiếu). 

Với cách sử dụng nƣớc mà ngƣời dân Na Sai đang làm là một trong những biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng hiệu quả. Giá trị về môi trƣờng thì không thể đong đếm đƣợc, nó 

không chỉ là giá trị trƣớc mắt mà nó còn chứa đựng những giá trị tiềm ẩn, giá trị ổn định 

điều hòa môi trƣờng sinh thái. Thể hiện lớn nhất là rừng đƣợc bảo vệ, Trong từng cách 

làm của ngƣời dân luôn có ý thức bảo vệ rừng, chính vì vậy nguồn nƣớc ở đây luôn luôn 

đƣợc ổn định. Hiện tại đất lâm nghiệp trong bản khoảng 4987,98ha. Đây là một điều kiện 

thuận lợi cho ngƣời dân khai thác và sử dụng sản phẩm lâm nghiệp, đồng thời là tài sản 

mà ngƣời dân phải bảo vệ nhƣ bảo vệ chính cuộc sống của mình. 

Bản Na Sai là vùng kinh tế tự cung tự cấp. Ở đây có rất nhiều tiềm năng để nhà 

nƣớc hoặc các cơ quan có thể đầu tƣ để phát triển nơi đây làm nông nghiệp hữu cơ. Thị 

trƣờng hiện nay rất khan hiếm các sản phẩm sạch đây là đầu ra thuận lợi cho các sản 

phẩm của ngƣời dân. 

Để tiến tới nền nông nghiệp hữu cơ cần hƣớng tới mô hình thích hợp trên đất dốc. 

Một trong những mô hình rất hiệu quả là mô hình nông nghiệp của Bimollison. Ở mô 
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hình này chúng ta sẽ thấy cách bố trí các hợp phần trong mô hình rất hợp lý. Điều quan 

trọng làm nông nghiệp hữu cơ là phải lấy thiên nhiên làm trung tâm, con ngƣời phải 

phụng dƣỡng thiên nhiên, không làm tổn hại đến thiên nhiên môi trƣờng. 

Làm nông nghiệp hữu là là một trong những cách sử dụng, quy hoạch hợp lý nguồn 

tài nguyên. Và là một biện pháp sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên nƣớc nói riêng và 

tài nguyên nói chung. Nhƣng yếu tố cơ bản để xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ là 

phải có nƣớc, có nƣớc có nghĩ là phải có rừng. Rừng là nguồn gốc của sự sống, hiệu quả 

của các hoạt động của con ngƣời không thể tách rời hiệu quả về bảo vệ môi trƣờng. 

4.5. Kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng. 

Rừng đóng vai trò quyết định trong quá trình canh tác cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến cuộc sống của ngƣời dân vùng cao. Trƣớc đây khi còn làm nƣơng rẫy, thì vùng đƣợc 

chọn làm rẫy cũng là nời rừng già. Bây giờ khi tập quán canh tác nƣơng rẫy không còn, 

ngƣời dân tập trung khai hoang mở rộng diện tích để làm ruộng nƣớc. Để canh tác đƣợc 

ruộng nƣớc thì phải có nƣớc, để có nƣớc thì phải có rừng nếu mất rừng là mất nƣớc. Do 

đó ý thức bảo vệ rừng của ngƣời dân rất cao và ngƣời dân có những kiến thức riêng để 

bảo vệ rừng có hiệu quả. 

Có nhiều cách để bảo vệ rừng, đối với ngƣời Thái cách thức bảo vệ rừng tốt nhất đó 

là trồng rừng, hƣơng ƣớc, và sự giáo dục của cha mẹ. 

Theo Ông Vi Văn Nhất “Chặt cây mẹ mà không tìm cây con để trồng thì sau này 

muốn tìm một cái cây nhỏ cũng không có”.  Trồng rừng là biện pháp bảo vệ rừng tốt nhất 

của ngƣời dân. Khi mỗi gia đình đƣợc sở hữu 1 mảnh rừng thì rừng đƣợc bảo vệ một 

cách nghiêm ngặt. Ngƣời dân giải thích mình trồng rừng vừa bảo vệ đƣợc rừng, vừa tạo 

thu nhập vừa thu hút đƣợc động vật về sinh sống, tạo sự phong phú cho rừng. Hiện tại ở 

bản có một số hộ sở hữu rất nhiều rừng, có hộ sở hữu 20 ha rừng. Theo các hộ cho biết 

dự định trong tƣơng lai sẽ xây dựng mô hình rừng, vƣờn, ao, ruộng theo hƣớng nông 

nghiệp hữu cơ. Mình là ngƣời nông dân, là con của trời đất, mình phải biết bảo vệ rừng 

để sống chứ. 

Theo anh Hà Văn Bình trƣởng bản cho biết, bản hiện nay rất chú trọng đến công tác 

bảo vệ rừng. Anh Hà Văn Thuận bí thƣ đoàn thanh niên, bên cạnh luật pháp thì sự giáo 

dục của cha ông rất quan trọng, “Bản ta hiện nay 100% đều biết có rừng mới có nước, 

bảo vệ nguồn nước phải bảo vệ rừng” có đƣợc điều này là do cha ông thƣờng xuyên dạy 

con cháu. 

Và một trong những biện pháp bảo vệ rừng quan trọng đó là bảo vệ rừng bằng luật 

tục của bản. Đời trƣớc rừng đƣợc bảo vệ một cách nghiêm ngặt dƣới sự chỉ đạo của già 

làng. Nhƣ khi một ngƣời trong bản muốn làm nhà họ phải đến xin phép ông Khoa (ngƣời 

lo việc làm nhà, tang lễ, cƣới xin của bản). Gia đình muốn làm nhà thì phải nói cho ông 
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Khoa biết dùng bao nhiêu gỗ, bao nhiêu tranh, nứa, ông Khoa đồng ý thì mới đƣợc đi lấy, 

không đƣợc sự đồng ý thì không đƣợc lấy nếu vi phạm sẽ bị phạt. 

Ngày trƣớc ở bản có rất nhiều khu rừng thiêng. Việc quy định rừng thiêng là một 

biện pháp, kiến thức về bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng thể hiện tấm lòng tôn trọng thiên nhiên 

của con ngƣời. Lễ cúng này đƣợc diễn ra 1 lần trong năm, ngày cúng có thể thay đổi do 

ông mo chọn ngày đẹp (ngày đẹp từng năm có thể thay đổi). Đây là lễ cúng lớn nhất 

trong bản, lễ cúng diễn ra ở khu rừng có cây Đa. Cây Đa này đƣợc sinh ra do hạt của nó 

rơi vào một loài cây khác, nó hút dinh dƣỡng của cây, và làm cây này chết. Khi đó ngƣời 

ta quan niệm, cây Đa ấy có sức mạnh vì nó chiến thắng cây khác, cúng ở khu rừng nhƣ 

vậy rất thiêng. Đối với một khu rừng đƣợc coi là rừng thiêng (rừng thiêng ngƣời Thái Na 

Sai quan niệm là rừng khi có ngƣời vào rừng khai thác mà về nhà bị ốm nặng, hoặc ngƣời 

thân trong gia đình ốm nặng, hoặc có thể chết) thì không một ai dám vào rừng khai thác, 

rừng đƣợc phát triển mà không chịu bất cứ sự tác động của con ngƣời. Lễ cúng rừng 

thiêng giờ không còn, nó bị bỏ từ năm 1995 khi nhà nƣớc có kế hoạch chống mê tín dị 

đoan.  

Lễ vật cúng rừng thiêng tuỳ theo năm. Thôn bản quy định năm nay họ cúng trâu thì 

2 năm sau cúng lợn, 2 năm cúng lợn xong thì năm tiếp lại cúng trâu. Lễ vật cúng gồm 1 

trâu (hoặc 3 lợn), mỗi gia đình 1 con gà, 2 gia đình chung một vò rƣợu, mỗi gia đình 1 

tấm vải và 2 gói cá mọc, trầu cau góp lại cho ông mo cúng. Có cả chiêng cả trống đánh 

trong buổi lễ cúng rừng thiêng. Ông mo cúng cầu xin tất cả các vị thần thần đất, thần trời, 

thần sông, thần suối, thần rừng, thần sấm, thần sét, thần cây v.v…Cầu các thần cho mƣa 

thuận gió hoà, cầu khai hoang đƣợc nhiều, trồng cây, nuôi vật đều tốt, cầu mƣơng máng 

tốt, cung cấp đủ nƣớc v.v…Cầu con ngƣời trong bản đƣợc mạnh khoẻ. Cúng xong cả 

làng cùng ăn, cùng vui, cùng nhảy múa. Năm nào cúng trâu thì sau hôm cúng ngƣời dân 

nghỉ đi rẫy, đi rừng 3 ngày, mục đích để làm vía cho trâu, cầu cho trâu khoẻ mạnh, cầu 

trời phù hộ làm ăn đƣợc nhiều. 

Lễ cúng rừng thiêng thể hiện sự thờ phụng, sự kính trọng của con ngƣời thiên 

nhiên. Cây có gốc, nƣớc có nguồn, có các vị thần cai quản, con ngƣời muốn làm gì  phải 

xin phép các vị thần. Chính sự kính trọng của con ngƣời đối với các vị thần thể hiện sự 

hòa hợp giữ con ngƣời với thiên nhiên. Khi thiên nhiên đƣợc bảo vệ thì cuộc sống của 

con ngƣời càng trở lên bền vững. Lễ cúng rừng thiêng là một trong cách ngƣời dân quản 

lý rừng của mình bằng luật tục, và biện pháp này rất hiệu quả. Tuy nhiên từ năm 1995 

nhà nƣớc đã các chƣơng trình cấm mê tín dị đoan và từ đó lễ cúng rừng thiêng bị phá bỏ. 

Nhƣng do ý nghĩa về mặt đạo đức của con ngƣời với thiên nhiên, ngƣời dân bản Na Sai 

đang có ý định khôi phục lại nét văn hóa cúng rừng thiêng. Khôi phục ở mức độ khác, có 
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thể giảm bớt một số lễ vật trong lễ cúng, hoặc giãn cách các lần cúng để vừa tỏ lòng thờ 

phụng vừa giảm bớt tốn kém. 

Đời xƣa có rất nhiều các khu rừng già, nhƣng từ những năm 1980 trở đi rừng bị tàn 

phá rất nặng. Năm 1992 nhà nƣớc có kế hoạch bảo vệ khoanh nuôi rừng, năm 2000 rừng 

mới ổn định. Theo 1 ngƣời dân nói: “Người vào phá rừng có cả người ngoài, họ vào rất 

nhiều dân mình đuổi hôm nay, mai họ lại vào phá, 1 mình dân không bảo vệ được, muốn 

giữ rừng phải nhờ tới pháp luật của nhà nước”. “Ngày trước con người ta còn sợ ma, sợ 

rừng thiêng, bây giờ ma họ cũng chẳng sợ, ma họ cũng bắn”. (Ông Vi Văn Nhất) 

Theo ngƣời dân thì cách tốt nhất bảo vệ rừng của bản hiện nay là từng gia đình tự 

bảo vệ rừng, tự dạy con cháu trong gia đình bảo vệ rừng, bên cạnh đó phải nhờ đến sự 

nghiêm minh của pháp luật. Rừng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với ngƣời dân miền núi nói 

riêng. Rừng là nơi ngƣời dân kiếm thức ăn, kiếm sản phẩm từ rừng để sinh sống, mất 

rừng là mất tất cả, do đó nhà nƣớc cũng nhƣ thôn bản luôn luôn bảo vệ rừng một cách tốt 

nhất.  

4.6. Mối quan hệ giữa canh tác lúa nước với sử dụng và bảo vệ nguồn nước. 

           Thông qua những mô tả và phân tích ở trên có thể nhận thấy mối quan hệ hài hoà 

giữ các hình thức khai thác và sử dụng nƣớc để phục vụ cho canh tác lúa nƣớc. Sự hoà 

hợp đó thể hiện ở các điểm sau: 

*Canh tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai là một hình thức sử dụng nƣớc hiệu 

quả, tiết kiệm: 

– Giống lúa địa phƣơng cần ít nƣớc hơn giống ngoài, do đó ngƣời Thái sử dụng 

giống lúa địa phƣơng là một hình thức sử dụng nƣớc tiết kiệm. 

– Dùng trâu dậm ruộng có tác dụng làm đất có độ chặt, đảo bùn từ dƣới sâu lên do 

đó làm tăng khả năng giữ nƣớc của đất. 

– Canh tác lúa bằng cách làm ruộng bậc thang có tác dụng giữ đƣợc nhiều nƣớc và 

rất tiết kiệm nƣớc. 

– Canh tác lúa nƣớc chủ yếu dùng phân xanh, phân chuồng không gây ô nhiễm đất, 

không gây ô nhiễm nƣớc.  

– Sử dụng nƣớc tiết kiệm cũng là một trong những biện pháp hiệu quả để bảo vệ 

nguồn nƣớc tránh tình trạng khan hiếm nƣớc. 

*Cách sử dụng nƣớc và giữ nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai là 1 biện pháp hiệu quả 

trong canh tác lúa nƣớc. 

– Nƣớc đƣợc dẫn về phân bố theo ruộng bậc thang, vừa cung cấp đủ nƣớc cho ruộng 

lúa, vừa giảm xói mòn đất, giữ đƣợc nhiều chất dinh dƣỡng cho cây lúa. 

– Đào ao là một phƣơng pháp tốt để chứa nƣớc, cung cấp nƣớc cho cây lúa vào mùa 

khô, có thể gọi ao cá là bể chứa nƣớc thiên nhiên cho cây lúa. 
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– Mƣơng đất là phƣơng pháp dẫn nƣớc hiệu quả nhất cho cây lúa.  

– Muốn có nhiều nƣớc, thì rừng phải nhiều do đó bảo vệ nguồn nƣớc thực chất là 

bảo vệ rừng. Rừng đƣợc bảo vệ, rừng phát triển tốt giảm đƣợc xói mòn, đồng thời cung 

cấp nhiều chất dinh dƣỡng, điều hòa khí hậu, thời tiết tạo điều kiện cho cây lúa phát triển 

thuận lợi, ít chịu tác động của môi trƣờng nhƣ mƣa bão lũ lụt. 

         *Niềm tin tín ngƣỡng của ngƣời dân trong canh tác lúa nƣớc, trong sử dụng và bảo 

vệ nƣớc cũng là sợi dây tạo mối quan hệ tƣơng hỗ giữ sử dụng nƣớc và giữ nƣớc với tập 

quán canh tác lúa nƣớc. 

– Ngƣời dân quan niệm con ngƣời có tổ tiên, cỏ cây, sông nƣớc đều có nguồn gốc 

và có các vị thần cai quản, do đó khi muốn làm bất cứ công việc gì nên xin phép thần linh 

và tổ tiên. 
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PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

5.1. Kết luận 

Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài “Tìm hiểu nguồn tri thức bản địa về sử 

dụng nƣớc và giữ nƣớc trong canh tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai, xã Hạnh 

Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” chúng tôi giúp ra một số kết luận sau. 

1/ Tập quán canh tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai có từ lâu đời. Nét đặc 

trƣng trong tri thức canh tác lúa nƣớc là canh tác trên ruộng bậc thang, cùng với một bộ 

giống lúa địa phƣơng phong phú và tín ngƣỡng tâm linh trong quá trình canh tác. 

2/ Có 4 kiểu khai thác nƣớc đƣợc ngƣời dân sử dụng đó là dẫn nƣớc bằng mƣơng 

đất, dẫn nƣớc bằng ống dây nhựa, dẫn nƣớc bằng xe nƣớc và dẫn nƣớc bằng đập. Mƣơng 

đất là biện pháp dẫn nƣớc hiệu quả nhất. Biện pháp khai thác sử dụng nƣớc của ngƣời 

Thái Na Sai hiện nay rất hợp lý, thích hợp với điều kiện đất dốc. Kiến thức bản địa về 

khai thác và sử dụng nƣớc trong canh tác lúa nƣớc của ngƣời Thái bản Na Sai thể hiện ở : 

Cách làm mƣơng đất dẫn nƣớc, cách làm xe nƣớc, cách phân bố nguồn nƣớc qua hệ 

thống ruộng bậc thang và các cửa thoát nƣớc. Cách bảo vệ nguồn nƣớc là phải bảo vệ 

rừng. Có rừng thì mới có nƣớc. 

3/ Cách khai thác và sử dụng nƣớc của ngƣời dân Thái bản Na Sai hiện nay là 

cách làm hợp lý hiệu quả. Cách dẫn nƣớc của ngƣời dân cung cấp đƣợc đủ nƣớc cho canh 

tác, không mất tiền mua và đặc biệt bảo vệ môi trƣờng rất có hiệu quả, không làm tổn hại 

đến rừng, làm phong phú thêm rừng bằng cách trồng rừng. Với cách canh tác lúa nƣớc 

ngƣời dân sử dụng một cách tiết kiệm nƣớc 

5.2. Kiến nghị 

1/Nghiên cứu mới chỉ thực hiện mức độ bƣớc đầu tìm hiểu các nguồn tri thức bản 

địa về khai thác và sử dụng nƣớc phục vụ cho canh tác lúa nƣớc do đó cần tiếp tục nghiên 

cứu để hoàn thiện để tài. 

2/ Đây là một đề tài mang tính xã hội do đó để đề tài có độ sâu thì cần thiết phải 

có thời gian nghiên cứu đủ lớn để có thể đƣa ra đƣợc những nhận xét, đánh giá hiệu quả 

của nguồn tri thức bản địa. 

3/ Cần tiến hành tìm hiểu nguồn tri thức bản địa về khai thác và sử dụng nƣớc để 

phục vụ cho canh tác lúa nƣớc ở một số dân tộc khác để tìm ra đƣợc biện pháp canh tác 

hợp lý bền vững trên đất dốc. 
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